MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT QUY HOẠCH 
Sự cần thiết phải xây dựng “Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom đến năm 2015, có tính đến năm 2020” xuất phát từ những vấn đề như sau:

1. Trảng Bom là huyện mới được thành lập năm 2003, trên cơ sở điều chỉnh ranh giới huyện Thống Nhất (cũ), là huyện trung du nằm về phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 50 km) và cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 30 km, với nhiều khu công nghiệp tập trung lớn, hấp dẫn các nhà đầu tư. Thời gian qua, sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom có một vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay chưa có một quy hoạch cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.
2. Kể từ khi được thành lập đến nay, Trảng Bom đã từng bước đổi mới và có những bước tiến vượt bậc. Để đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập, xứng đáng với tiềm năng và vị thế của huyện, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Việc xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Trảng Bom sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của huyện nói riêng và tạo sự liên kết phát triển giữa các địa phương, đưa Trảng Bom hội nhập với sự phát triển của cả nước.

3. Trảng Bom là huyện có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây, cơ cấu GDP của huyện có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp so với các huyện khác trong Tỉnh, công nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng GDP của ngành năm 2007 chiếm trên 71% GDP trên địa bàn huyện, số lượng các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng nhanh, do đó cần có định hướng phát triển bền vững.
4. Vai trò đóng góp tích cực của ngành công nghiệp trong việc phát triển kinh tế của huyện là rất lớn. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong công nghiệp, tập trung định hướng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện có ý nghĩa quyết định nhịp độ và tính bền vững của sự phát triển, nhất là Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế với khu vực và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
5. Trong những năm qua, huyện Trảng Bom đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, bước đầu đã có những bước đi nhằm phát huy các tiềm năng và lợi thế của huyện. Để có những định hướng phát triển ngành công nghiệp của huyện phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay, việc xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp nhằm tận dụng mọi tiềm năng sẵn có và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành trong quá trình hội nhập hiện nay là vấn đề cần thiết và cấp bách.

II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
1. Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

2. Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng KTTĐPN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
3. Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN ngày ngày 17/7/2007 của Bộ Trường Bộ Công nghiệp về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020;

4. Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

5. Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 có tính đến năm 2015 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 746/QĐ-CT-UBT ngày 04/02/2005.
6. Tài liệu dự báo, các dự án Quy hoạch chuyên ngành phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh có liên quan, như: Cơ khí; điện - điện tử; công nghiệp phụ trợ; hoá chất; chế biến NSTP; dệt may – giày dép.

7. Quyết định số 3924/QĐ-UBND, ngày 08/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

8. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
9. Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom đến năm 2015, có xét đến năm 2020.
10. Các văn bản quy định của Trung ương và của Tỉnh về bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai;…

III. PHẠM VI QUY HOẠCH
Căn cứ vào thực tế phát triển và vai trò của các ngành công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Trảng Bom, Đề án Quy hoạch tập trung đánh giá, phân tích thực trạng, tiềm năng của các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện, đề ra định hướng, giải pháp thực hiện góp phần phát triển bền vững ngành công nghiệp Trảng Bom trong mối quan hệ với phát triển công nghiệp chung của toàn tỉnh, của Vùng và cả nước trong quá trình hội nhập với thế giới. 

IV. BỐ CỤC QUY HOẠCH
Báo cáo Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom đến năm 2015, có tính đến năm 2020, gồm có 5 phần chính:

Phần I: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và các yếu tố tác động đến sự phát triển trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Phần II: Hiện trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2001-2007.

Phần III: Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom đến năm 2015, có tính đến năm 2020.

Phần IV: Giải pháp thực hiện quy hoạch.

Phần V: Tổ chức thực hiện quy hoạch.
Phần I:
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC
 YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM

I.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

1. Vị trí địa lý

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phía Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu, phía Nam giáp huyện Long Thành, phía Đông huyện Thống Nhất và phía Tây giáp thành phố Biên Hoà, Trảng Bom có hệ thống giao thông đường bộ thuận lợi, có điều kiện giao lưu hàng hoá với các Tỉnh. Hầu hết các xã ven quốc lộ đều xây dựng các chợ ven đường, kinh doanh thương mại, mạng lưới dịch vụ phát triển. Là huyện có vị trí chiến lược quan trọng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thuận lợi cho việc thông thương giao lưu kinh tế giữa các miền. 
Trảng Bom có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn Trảng Bom và 16 xã. Thị trấn Trảng Bom là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện và 16 xã là xã Cây Gáo, Thanh Bình, Sông Trầu, Đồi 61, An Viễn, Bàu Hàm, Sông Thao, Hôöng Thònh, Đông Hoà, Trung Hòa, Tây Hòa, Quảng Tiến, Bình Minh, Giang Điền, Baéc Sôn, và Hoá Nai 3.

2. Địa hình

Trảng Bom nằm trong vùng địa hình đồi thấp và thoải, cao, độ thấp dần từ Bắc xuống Nam, có thể phân thành 3 khu vực:

- Khu vực có địa hình thấp: Nằm ở phía Nam và ven Quốc lộ I.

- Khu vực có địa hình cao: Nằm ở phía Bắc của Huyện.

- Khu vực có địa hình trung bình: Nằm ở phía Bắc của Quốc lộ I, phía Nam khu vực có địa hình cao.

3. Khí hậu, thời tiết

Trảng Bom nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo với hai mùa: Mùa khô từ cuối tháng 11 đến tháng 4 và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Số giờ nắng trung bình khoảng 2.600 - 2.700 giờ/năm

- Nhiệt độ cao đều trong năm, trung bình 25 - 260C, tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 12 (210C), tháng có nhiệt độ cao nhất khoảng từ 34-350C. 

- Độ ẩm trung bình hàng năm diễn biến từ 80-85%. Độ ẩm trung bình hàng năm cao nhất là 90-93%. Độ ẩm trung bình hàng năm thấp nhất là 20-28%.

- Lượng mưa bình quân 2.000mm/năm. Mưa tập trung theo mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm trên 85% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ cuối tháng 11 đến tháng 4, chỉ chiếm 15% tổng lượng mưa cả năm.
4. Tài nguyên thiên nhiên
a) Tài nguyên đất
Toàn huyện có 5 nhóm đất: nhóm đất gley có diện tích nhỏ (300ha), chỉ chiếm 0,9% diện tích toàn huyện; được hình thành trên trầm tích phù sa sông Đồng Nai và một ít trên sản phẩm dốc tu, thích hợp với việc trồng lúa nước. Đất tầng mỏng (LP) (76 ha), chiếm 0,2%, tầng đất hữu hiệu mỏng, trơ sỏi đá trên bề mặt, không thích hợp với sản xuất nông nghiệp. Đất đen LV (16.425 ha) chiếm 50,4% tổng diện tích tự nhiên. Đất được hình thành trên đá bazan, tầng đất lẫn nhiều đá bọt, có kết von. Loại đất này rất giàu mùn, đặc biệt là lân tổng số; rất thích hợp cho nhiều loại cây trồng, nhất là cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn trái và hoa màu. Đất xám (AD) (11.737ha) chiếm 36% diện tích tự nhiên. Đất này được hình thành trên mẩu chất phù sa cổ, có thành phần cơ giới nhẹ, độ phì nhiêu thấp; khá thích hợp với nhiều loại cây trồng, tuy nhiên phải đầu tư cao và có chế độ tưới tiêu tốt mới cho hiệu quả. Đất đỏ (FR) (3.834ha) chiếm 11,8% diện tích tự nhiên. Đất được hình thành từ đá bazan, thành phần cơ giới nặng, cấu tạo viên tơi xốp, giàu đạm, lân. Thích hợp cho cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê, cây ăn trái… Nhìn chung, quỹ đất không chỉ thích hợp cho phát triển nông nghiệp mà còn thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp và xây dựng. 

b) Tài nguyên nước
- Nước mặt: Mạng lưới sông suối trong phạm vi huyện ngắn và dốc, ít nước trong mùa khô: module dòng chảy trung bình vào mùa lũ có thể đạt 30-35l/s/km2 nhưng vào mùa khô chỉ còn 10-12l/s/km2. Ngoài ra, nguồn nước mặt trong huyện được trữ trong các hồ chứa như hồ Sông Mây, hồ Trị An…

- Nước ngầm: Nguồn nước ngầm trên địa bàn huyện có trữ lượng tương đối lớn, chất lượng nước tốt. Nước ngầm tầng sâu (>100 m) có lưu lượng khá hơn.  

c) Tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên khoáng sản của huyện chủ yếu là đá và đất làm nguyên vật liệu xây dựng. Đặc biệt có puzelan dùng làm nguyên liệu phụ gia xi măng nằm ở khu vực Đông Nam Cây Gáo, trữ lượng khoảng 20 triệu tấn. Mỏ đá Sóc Lu (thuộc 2 huyện Thống Nhất và Trảng Bom) với trữ lượng khoảng 51 triệu tấn, chất lượng đá trung bình, đang được khai thác. 
Ngoài ra còn có một số mỏ đá đang khai thác làm nguyên vật liệu xây dựng, mỏ đá bazan Trảng Bom với trữ lượng 0,8 triệu m3. Một số loại khoáng sản khác như: than bùn, cát, sỏi có thể khai thác làm nguyên liệu chế biến phân bón, gạch ngói và vật liệu xây dựng.  

d) Tài nguyên rừng
Diện tích rừng của huyện đã bị mất dần, năm 2005 chỉ còn 1.439 ha rừng. Độ che phủ rừng tính cả cây lâu năm quy rừng cũng bị giảm, chỉ chiếm 35,2%, nếu không có biện pháp phát triển để tích cực trồng rừng và các loại cây công nghiệp như cao su, điều… thì độ che phủ tiếp tục bị giảm trong thời gian tới.

I.2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Tình hình phát triển kinh tế

a) Tăng trưởng kinh tế

Giai đoạn 2001-2007, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Trảng Bom là 23,4%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của cả tỉnh (toàn tỉnh tăng 13,4%/năm), trong đó giai đoạn 2006-2007 là giai đoạn có mức tăng trưởng cao nhất, bình quân đạt 31,7%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả tỉnh (toàn tỉnh tăng 14,75%). Giai đoạn 2001-2005, mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trên địa bàn đạt 20,2%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả tỉnh (12,86%/năm). Tình hình tăng trưởng kinh tế của huyện được thể hiện qua bảng sau:

Đvt: Tỷ đồng.
	



Thành phần
	Năm

2000
	Năm

2005
	Năm

2007
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	
	
	
	2001-
2005
	2006-
2007
	2001-
2007

	I. GDP toàn tỉnh (Giá 1994)
	10.473
	19.179
	25.254
	12,9
	14,7
	13,4

	 - Nông nghiệp 
	2.420
	3.023
	3.347
	4,6
	5,2
	4,7

	 - Công nghiệp
	5.583
	11.755
	16.062
	16,1
	16,9
	16,3

	 - Dịch vụ
	2.470
	4.402
	5.846
	12,3
	15,2
	13,1

	II. GDP huyện Trảng Bom
	807
	2.029
	3.520
	20,2
	31,7
	23,4

	 - Nông nghiệp
	258
	363
	403
	7,1
	5,4
	6,6

	 - Công nghiệp
	309
	1.276
	2.504
	32,8
	40,1
	34,8

	 - Dịch vụ
	240
	390
	613
	10,2
	25,4
	14,3


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Trảng Bom.

- Khu vực công nghiệp và xây dựng: đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với các khu vực còn lại. Giai đoạn 2001-2007 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân cao trên 34%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trưởng bình quân GDP công nghiệp giai đoạn này khá cao trên 32%/năm, do thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào huyện Trảng Bom góp phần tăng nhanh sự phát triển kinh tế công nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn 2006-2007, tình hình đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì và phát triển mạnh, do đó tốc độ tăng trưởng đạt 40,1%/năm, cao hơn bình quân chung toàn ngành công nghiệp của tỉnh (toàn tỉnh tăng 16,9%/năm).

- Khu vực dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2001-2007 là 14,3%/năm; giai đoạn 2001-2005 là 10,2%/năm. Tốc độ này chưa tương xứng so với tốc độ phát triển của khu vực công nghiệp (giai đoạn 2001-2005 là 22,24%/năm và giai đoạn 2001-2007 là 21,88%/năm). Giai đoạn 2006-2007, khu vực dịch vụ đã có những bước phát triển khá mạnh, tốc độ bình quân đạt 25,5%/năm.

- Khu vực nông nghiệp: Vốn là một huyện thuần nông, tuy nhiên trong những năm qua do việc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, khu vực nông nghiệp đã có xu hướng giảm dần tỷ trọng. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2001-2007 là 6,6%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 7,1%/năm và giai đoạn 2006-2007 giảm còn bình quân 5,4%/năm.

Nhìn chung, sự chuyển dịch của khu vực nông thôn và sự phát triển của dịch vụ chưa tương xứng với sự phát triển của khu vực công nghiệp. Cùng với tốc độ công nghiệp hoá đòi hỏi dịch vụ phải tăng trưởng nhanh hơn để đảm bảo vai trò hậu cần cho công nghiệp. Các loại hình dịch vụ chất lượng cao như dịch vụ tài chính, ngân hàng, thông tin, hệ thống các nhà hàng, khách sạn, các điểm vui chơi giải trí,… rất quan trọng trong nền kinh tế hiện nay nhưng phát triển chậm. 
b) Cơ cấu ngành kinh tế

Giai đoạn 2001 - 2007, kinh tế của huyện có tốc độ chuyển dịch khá nhanh và đạt được những bước tiến quan trọng theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, cụ thể:
	Ngành
	Năm 

	
	2000
	2005
	2007

	Tổng số (%)
	100
	100
	100

	 Nông nghiệp
	32,00
	17,90
	11,44

	 Công nghiệp
	38,30
	62,90
	71,13

	 Dịch vụ
	29,70
	19,20
	17,43


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Trảng Bom.
- Năm 2000, nông - lâm nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao (chiếm 32% GDP toàn huyện), đã hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. 

- Năm 2005, công nghiệp - xây dựng đã chiếm tỷ trọng gần 63% GDP của toàn huyện, tăng gấp đôi so với năm 2000, tỷ trọng nông - lâm nghiệp giảm đáng kể, giảm 14,1%  (từ 32% năm 2000 xuống còn 17,9% năm 2005). 

- Đến năm 2007, cơ cấu kinh tế trong công nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, chiếm trên 71% GDP toàn huyện. Vị thế của Trảng Bom đối với nền kinh tế của tỉnh tiếp tục được nâng cao.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện , tỷ trọng khu vực dịch vụ giảm đáng kể. Năm 2005, tỷ trọng dịch vụ giảm 10,5% so với năm 2000 và năm 2007, tỷ trọng này tiếp tục giảm. Mặc dù, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành dịch vụ giữ mức trên 14%, cao gấp 1,1 lần mức bình quân chung cả tỉnh, nhưng nếu khu vực này phát triển nhanh thì có cơ hội tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, tạo điều kiện để huyện Trảng Bom tăng sức hấp dẫn và cạnh tranh thu hút FDI vào các ngành kinh tế khác. 
c) Cơ cấu thành phần kinh tế

Với chủ trương "chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp", thủ tục hành chính "một cửa tại chỗ" cùng với chính sách phát triển khu công nghiệp hợp lý đã tác động tích cực đến thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua, cụ thể như sau:
	Thành phần
	Năm 

	
	2000
	2005
	2007

	Tổng số (%)
	100 
	 100
	 100

	Khu vực Nhà nước
	4,9
	5,6
	3,3

	Khu vực dân doanh
	60,6
	36,7
	19,9

	Khu vực ĐTNN
	34,5
	57,7
	76,8


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Trảng Bom.
- Khu vực kinh tế Nhà nước ngày càng giảm dần, năm 2000 chiếm 4,9%  tổng giá trị GDP, đến năm 2007 còn 3,3% nguyên nhân là do các thành phần dân doanh và đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

- Khu vực ngoài quốc doanh sau một thời gian tăng trưởng nhanh về tỷ trọng, đến năm 2005 đã giảm 23,9% về tỷ trọng so với năm 2000, và  năm 2007 tỷ trọng giảm còn 19,9%. Điều này cho thấy thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện ngày càng tăng, tuy nhiên khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của huyện.

- Khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng nhanh, tỷ trọng của khu vực này tăng nhanh qua các năm, từ 34,5% năm 2000 và đến năm 2007 là 76,8%. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không những đã góp phần mở rộng thị trường ngoài nước, nâng cao năng lực xuất khẩu của huyện mà còn thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và các hoạt động dịch vụ khác, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện dịch chuyển mạnh sang cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. 

d) Kim ngạch xuất nhập khẩu 
Kim ngạch xuất khẩu của huyện Trảng Bom năm 2007 đạt trên 654 triệu USD, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2007 đạt 43,2%/năm (riêng năm 2007 tăng 13,5%). Xuất khẩu tăng đã cho thấy sức sản xuất ngày càng được mở rộng, năng lực tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp ngày càng cao đã góp phần tăng giá trị hàng hoá xuất khẩu của huyện. Kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu do đóng góp của các ngành hàng công nghiệp điện - điện tử, chế biến nông sản thực phẩm, dệt may, giày dép. 
e) Thu hút đầu tư
Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước có tốc độ phát triển tương đối nhanh. Tính đến tháng 6/2008, tình hình thu hút đầu tư trong nước đã có 41 doanh nghiệp dân doanh, tổng số vốn đầu tư gần 210 tỷ đồng. Trong đó, 22 công ty TNHH, 2 công ty cổ phần và 17 doanh nghiệp tư nhân.
Trảng Bom là một trong những địa phương thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tính đến cuối năm 2007, số dự án đăng ký là 154 dự án với tổng số vốn là 1.043 triệu USD, trong đó có 104 dự án đi vào hoạt động ổn định, bao gồm nhiều loại hình đầu tư, thu hút trên 48.000 lao động. Các dự án này chủ yếu tập trung vào các khu công nghiệp đã được quy hoạch, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đặc biệt, trong thời gian qua, đầu tư nước ngoài đã góp phần thay đổi cục diện, gương mặt và đời sống kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện từ một huyện thuần nông trở thành huyện công nghiệp phát triển năng động và hiệu quả.

2. Hiện trạng về hạ tầng

a) Hệ thống giao thông
- Đường bộ: có thể khẳng định, trong những năm trở lại đây, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Trảng Bom đã có những bước thay đổi vượt bậc. Theo thống kê năm 2003, toàn huyện có 516 km đường bộ các loại, bao gồm: Quốc lộ 1A với tổng chiều dài 21,8 km, đã tráng nhựa hoàn toàn; 2 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài 15,9 km, đã tráng nhựa 100%; 8 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 67,1 km, trong đó: 4,8 km mặt tráng nhựa (chiếm 51,8%), còn lại là cấp phối sỏi đỏ (48,2%); đường nông thôn 411,2 km, trong đó có khoảng 92% chiều dài là tráng nhựa, còn lại là đường sỏi đỏ hoặc đất.
Nhìn chung, mật độ đường bộ chính trên địa bàn huyện tuy không dày 0,45 km/km2 (toàn quốc khoảng 0,58 km/km2 và toàn tỉnh là 0,57 km/km2), nhưng nếu tính cả đường nông thôn thì mật độ đường của huyện khá cao (1,71 km/km2) và phân bố tương đối đều, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Đường sắt: chạy song song với Quốc lộ 1A, đoạn nằm trong huyện có chiều dài 21 km, khổ đường 1,2 m, ga Hố Nai phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách nội vùng (tàu chợ)
b) Hệ thống cung cấp điện
- Nguồn trạm biến áp: hệ thống lưới điện của huyện Trảng Bom hiện nay được phân phối từ các trạm biến áp gồm: trạm 110 KV Long Khánh, Thống Nhât, Sông Mây, Hố Nai, Khu công nghiệp Bàu Xéo và các trạm trung gian 2x6,3MVA - 6/15kV Hiếu Liêm, 2x6,3MVA - 35/15kV Thống Nhất (hiện dùng làm dự phòng). 
- Các tuyến dây 220 KV, 110 KV đi trên địa bàn huyện gồm: tuyến dây 220 KV mạch đơn từ Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) - Long Bình, tuyến dây 110 KV Trị An - Sông Mây - Hố Nai - Long Bình, tuyến dây 110 KV Hố Nai - Thống Nhất - Bàu Xéo - Long Khánh.
- Lưới điện trên địa bàn huyện Trảng Bom được cung cấp từ Điện lực Thống Nhất và Điện lực Trị An. Lưới điện phân phối theo hai tuyến chính: một tuyến đi về phía đông cung cấp điện cho các xã Đông Hòa, Tây Hòa, Trung Hòa và Hưng Thịnh…; một tuyến đi về phía tây cung cấp điện cho các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, Bình Minh…, tuyến này kết nối vào lưới điện 22KV của các trạm 110 KV/22 KV (TP. Biên Hòa). Toàn huyện có khoảng 1.207kVA trạm biến áp hạ thế với tổng công suất 341.975 KVA, đường dây trung thế 252,94 km, đường dây hạ thế 372,59 km.
Tóm lại, lưới điện phân phối trên địa bàn huyện Trảng Bom đã được đầu tư đến tất cả các ấp trên địa bàn huyện, tỷ lệ số hộ có điện trên địa bàn đạt 97%. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay của huyện, nhu cầu cung cấp điện trong thời gian tới là rất lớn. Dự báo tình hình cấp điện trong thời gian tới, quy hoạch phát triển lưới điện của huyện giai đoạn 2006 - 2010, tầm nhìn 2015 được lập và đã được UBND tỉnh phê duyệt, khi triển khai sẽ đáp ứng nhu cầu cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
c) Hệ thống cấp nước
Hiện nay, dân cư trên địa bàn huyện chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm từ tầng mặt để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là tưới cho một số cây trồng trong mùa khô, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt trên 95%, mức cao so với các huyện trong tỉnh.
Vấn đề cần quan tâm trong việc khai thác, sử dụng nước ngầm hiện nay là xu thế phát triển công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là chăn nuôi gia tăng sẽ là nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm tầng mặt. Hiện nay, nguồn nước cấp cho các cơ sở công nghiệp trong và khu công nghiệp trên địa bàn chủ yếu sử dụng từ các giếng khoan công nghiệp, về lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn nước ngầm. Để khắc phục tình trạng trên, cần nâng cao ý thức bảo vệ mội trường và sử dụng tiết kiệm nguồn nước này, khai thác nguồn nước ngầm tầng sâu bằng các giếng khoan công nghiệp, cần xây dựng hồ chứa, nhà máy cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện.
Hệ thống thoát nước chỉ có ở các khu vực đông dân, ven các quốc lộ có hệ thống thoát nước nhưng đa phần là tạm thời và chưa hoàn chỉnh. Các khu vực còn lại, hầu như nước mưa và nước thải sinh hoạt tự thấm hoặc trải tràn qua các sông suối.
d) Hệ thống bưu chính - viễn thông
Trong những năm gần đây, mạng lưới bưu chính - viễn thông trên địa bàn huyện phát triển khá nhanh, với hệ thống cơ sở vật chất gồm 17 điểm bưu điện văn hóa phân bố ở tất cả các xã trong huyện. Tổng số điện thoại trên địa bàn huyện tăng nhanh từ 1.092 cái năm 1995 lên 10.784 cái năm 2003. Tuy nhiên, số máy bình quân 100 dân còn thấp (5,8 máy), bình quân toàn tỉnh là 11,5 máy. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 trạm điện thoại di động: 1 trạm Vinaphone, 1 trạm S.phone, 1 trạm Mobiphone. Huyện đã triển khai đưa chương trình internet vào trường học, hiện có 2 trường cấp 3 thuê bao ADSL.
3. Nguồn nhân lực

a) Dân số và lao động
- Dân số trung bình năm 2007 là 197.510 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25%. Mật độ dân số bình quân là 610 người/km2. Toàn huyện có 12 dân tộc, dân tộc Kinh chiếm 82,3 % tổng số hộ toàn huyện. Các hộ đồng bào tuy không lớn nhưng phân bố rải rác ở các xã. Trảng Bom là một trong những huyện có tỷ lệ đồng bào Thiên Chúa Giáo thuộc loại cao trong cả nước.

- Theo số liệu thống kê năm 2007, lao động trong độ tuổi là 126.844 người, trong đó: số người trong độ tuổi có khả năng lao động: 124.688 người, chiếm 98% tổng số lao động trong độ tuổi. Ngoài ra, ở huyện còn có 2.397 người ngoài độ tuổi tham gia lao động. Tổng lao động làm việc trong các ngành kinh tế là 100.354 người, chiếm 80% tổng số lao động trong độ tuổi có khả năng lao động, trong đó lao động làm việc trong ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao (chiếm 42%). Từ năm 2000 trở lại đây, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.
b) Hệ thống đào tạo
Hệ thống giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện được đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2007, tất cả các xã trong huyện đều có trường mầm non với tổng số 22 trường, 31 trường tiểu học, 15 trường trung học cơ sở và 7 trường phổ thông trung học. Đội ngũ giáo viên toàn huyện đã được chuẩn hóa, trong đó bậc mầm non là 79%; tiểu học 100%; trung học cơ sở 98% và trung học phổ thông 96%. Chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao; công tác xóa mù chữ đã cơ bản hoàn thành, các xã trong huyện được công nhận phổ cập trung học cơ sở. Công tác đầu tư về cơ sở vật chất được chú trọng quan tâm, cuộc vận động xã hội hóa giáo dục đã mang lại kết quả đáng kể trong việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường học.
Tóm lại, với những điều kiện về vị trí địa lý, điều kiện về kinh tế - xã hội,… trên địa bàn huyện thời gian qua, đang có tác động tích cực đến sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
I.3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM

Ngoài những yếu tố nội tại về điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý,…) và yếu tố điều kiện về kinh tế - xã hội của huyện, các yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp hyện bao gồm:

1. Chính trị - xã hội

Thực tế đã chứng minh rõ ràng nền chính trị ổn định và ngày càng ổn định hơn, an ninh xã hội tốt, kinh tế phát triển mạnh mẽ và năng lực của Việt Nam đang được rất nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao. Những căn cứ để các nhà đầu tư đặt niềm tin vào thị trường Việt Nam là tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 7,5% đến 8% liên tiếp trong 3 năm qua, tăng trưởng xuất khẩu lớn, đạt 32% trong 6 tháng đầu năm 2008. Thống kê cho thấy, đã có trên 10.000 dự án của hơn 80 nước và vũng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong năm 2006, vị thế của nước ta trên thế giới được nâng cao sau khi trở thành thành viên 150 của WTO và tổ chức thành công Hội nghi cấp cao APEC lần thứ 14 tại Hà Nội, tiếp tục làm gia tăng mối quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, môi trường kinh doanh của nước ta đã tiếp tục được hoàn thiện nâng cao nhằm tạo một mặt bằng pháp lý chung cho cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, tạo môi trường kinh doanh minh bạch thông thoáng hơn phù hợp với thông lệ quốc tế.
Lợi thế chung về yếu tố chính trị - xã hội của nước ta so với một số nước trong khu vực đó là môi trường chính trị ổn định, an ninh xã hội tốt. Đây là một trong những nhân tố quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng. Đảng và Chính phủ quyết tâm thực hiện công cuộc  đổi mới với rất nhiều cố gắng nhằm lành mạnh hóa các vấn đề kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân và tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư. 
Tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Trảng Bom nói riêng, trong điều kiện chính trị - xã hội chung của cả nước luôn bảo đảm các điều kiện về chính trị - xã hội cho các nhà đầu tư trên địa bàn yên tâm đầu đầu tư, phát triển sản xuất, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước.Với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng đều dành thời gian tiếp xúc, lắng nghe nhu cầu của doanh nghiệp và có những hành động hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, việc cải tiến thủ tục hành chính, cũng như những nổ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng là những thuận lợi chính tạo ra sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
2. Kinh tế

a) Tăng trưởng kinh tế: Ở quốc gia nào cũng vậy, mục tiêu kinh tế hàng đầu là đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và liên tục nhằm phù hợp với xu thế kinh tế thế giới và đáp ứng yêu cầu nội tại của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là một nhân tố rất quan trọng vì nó tác động trực tiếp đến sức mua của xã hội, tạo điều kiện để các ngành có thể mở rộng quy mô sản xuất. Do vậy duy trì được mức tăng trưởng kinh tế liên tục và ổn định là nhân tố quan trọng tạo điều kiện cho các ngành sản xuất tiếp tục phát triển.

Giai đoạn 2001 - 2007, kinh tế cả nước nói chung, tỉnh và huyện nói riêng nhìn chung tăng trưởng khá cao và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp của huyện Trảng Bom luôn giữ được tốc độ cao và ổn định. Bước sang năm 2008, kinh tế có nhiều khó khăn do giá thế giới thường xuyên biến động, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định là một trong những điều kiện thuận lợi để ngành công nghiệp Trảng Bom tiếp tục tăng trưởng. 
Tuy nhiên, bước sang năm 2009, kinh tế thế giới suy giảm mạnh do khủng hoảng tài chính toàn cầu, dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ ở mức thấp, thị trường xuất khẩu thu hẹp,… sẽ là khó khăn lớn cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
b) Tài chính tín dụng: Là những yếu tố rất nhạy cảm, tác động mạnh đến khả năng cạnh tranh ngành công nghiệp, của doanh nghiệp như: lãi suất tín dụng, tỷ giá hối đoái, tình hình lạm phát, giảm phát, thị trường tiêu thụ cũng như thị trường tài chính tiền tệ. 

- Lãi suất tín dụng: là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến chi phí giá thành sản phẩm và ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh sản phẩm. Lãi suất được xác định phù hợp và ổn định sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành và kích thích các ngành sản xuất phát triển và ngược lại. Xem xét hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp huyện Trảng Bom trong năm 2007 cho thấy, chỉ số lợi nhuận/vốn kinh doanh của ngành công nghiệp đạt 3,5%, thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động vốn. 
Năm 2008, trong bối cảnh kinh tế và tài chính như hiện nay, khi nền kinh tế ưu tiên cho kiềm chế lạm phát, mức lãi suất huy động và lãi suất vay đã giảm nhưng vẫn còn cao và biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư phát triển của các doanh nghiệp, đây cũng là một vấn đề ảnh hưởng đến phát triển của ngành công nghiệp trong thời gian tới. Lãi suất cao dẫn đến những bế tắc về nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp. Lạm phát đang làm các công ty không kiểm soát được chi phí, mất thị trường và không đủ vốn để duy trì sản xuất. 
Từ đầu năm 2009, do ảnh hưởng khủng hoảng các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ lãi suất ngắn hạn 4% cho các doanh nghiệp. Mặt bằng lãi suất đã thấp hơn nhiều so với năm 2008, tuy nhiên do khó khăn về thị trường do khủng hoảng nên các doanh nghiệp mặc dù không còn căng thẳng về vốn như năm 2008 nhưng sản xuất vẫn rất khó khăn.

- Tỷ giá hối đoái: là một trong những vấn đề rất được quan tâm trong một nền kinh tế, đặc biệt là trong nền kinh tế của nước ta, đang từng bước hoà nhập vào nền kinh tế thế giới và tham gia vào phân công lao động quốc tế. TGHĐ chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau nhưng đồng thời nó cũng tác động tới nhiều mặt khác nhau của nền kinh tế trong đó quan trọng nhất là tới hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư, tín dụng quốc tế. Tỷ giá hối đoái và sự biến động của nó là mối quan tâm trực tiếp của các doanh nghiệp xuất khẩu hay nhập khẩu. Trong những năm trước, trong xu hướng tự do hoá dòng vốn, chúng ta vẫn duy trì được tỷ giá hối đoái gần như cố định với mức giảm giá của VND so với đồng USD vào khoảng xấp xỉ 1%/năm; đồng thời giữ được mức lạm phát trong tầm kiểm soát. 
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dòng vốn đầu tư gián tiếp đổ vào Việt Nam gia tăng mạnh và đã có những tác động rõ rệt đối với nền kinh tế, đặc biệt là khi USD mất giá so với VND và lãi suất tăng cao đã gây ra những khó khăn cho hoạt động xuất khẩu. Trong khi đó, một điều đáng lo ngại nữa là tốc độ nhập khẩu có xu hướng tăng nhanh. Tình hình đó khiến sản xuất trong nước có nguy cơ bị đình trệ và ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bước sang năm 2009, do khủng hoảng nên dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ giảm mạnh, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn huyện.
- Lạm phát: Năm 2008, lạm phát ở mức cao tác động rất xấu đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Năm 2008 là năm kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao trên 20%, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát tăng cao. Chính phủ đã tập trung nhiều giải pháp để kiềm chế lạm phát và đã có những kết quả tích cực. 
Bước sang năm 2009, tình hình lạm phát tuy không còn, đã xuất hiện nguy cơ giảm phát, nhưng khó khăn về tiêu thụ sản phẩm do khủng hoảng toàn cầu, sức mua giảm,… cũng là khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp. Hiện nay chính phủ phải thực hiện kích cầu đầu tư và tiêu dùng nhằm thúc đẩy sản xuất.
c) Thị trường: với chủ trương thực thi chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Để phù hợp với môi trường quốc tế mới, hệ thống thị trường với đầy đủ các loại hình: thị trường tiền tệ, thị trường công nghệ, thị trường lao động, thị trường đất đai, thị trường hàng hóa dịch vụ... phải phát triển để đáp ứng yêu cầu giao lưu kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế. Thị trường Việt Nam đã có những thay đổi lớn trong những năm qua. Tuy nhiên, quy mô thị trường vẫn còn nhỏ bé, chưa nhộn nhịp, khả năng cạnh tranh trên thị trường vẫn còn hạn chế. Do vậy để phát huy nội lực tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, trong thời gian tới việc tạo điều kiện để các loại hình thị trường phát triển đồng bộ sẽ có tác động tốt đến sự phát triển kinh tế cả nước nói chung, công nghiệp nói riêng.
Bước sang năm 2009, tình hình thị trường hàng hoá và dịch vụ trong và ngoài nước đang gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ giảm, kinh tế suy thoái,… là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong những năm tới.
3. Đường lối, chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển ngành công nghiệp
Các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành công nghiệp đã nhanh chóng được ban hành, tạo cơ hội và môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển. Để tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý về đầu tư - kinh doanh theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều luật mới được ban hành, bổ sung, sửa đổi như: Luật thương mại được đổi mới hoàn toàn, mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật; Luật Doanh nghiệp áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và Luật Đầu tư chung quy định về các biện pháp ưu đãi và bảo hộ đầu tư không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước. Tuy nhiên, việc ban hành các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, thiếu tính nhất quán, khiến cho các chủ trương, chính sách mới chưa kịp thời đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó hệ thống pháp luật ở Việt Nam chưa đồng bộ, thiếu các văn bản hướng dẫn kịp thời và thường xuyên phải sửa đổi do vậy thường gây nên những lúng túng khi thực hiện. 
4. Các yếu tố quan hệ liên vùng ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, gần thành phố Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh là những trung tâm kinh tế xã hội và khoa học kỹ thuật lớn của tỉnh Đồng Nai và Đông Nam bộ, có khả năng cung cấp nguồn nhân lực, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, tài chính nhân hàng, cung cấp các loại sản phẩm công nghệ cao, đồng thời là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của huyện. Bên cạnh đó, với nhiều khu công nghiệp tập trung lớn nhất toàn quốc, có điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, có sức thu hút đầu tư từ bên ngoài và có điều kiện phát triển mạnh mẽ cả 3 khu vực: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Với lợi thế trên, sẽ giúp cho Trảng Bom ngày cáng thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa trong nước và thế giới.
Trong tương lai gần, bên cạnh các trục đường giao thông quan trọng đi qua huyện như Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam,.. còn có các công trình mới quan trọng như đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu, đường tránh TP Biên Hòa, đường sắt vành đai, đường Bàu Xéo đi Quốc lộ 51, hệ thống cảng Thị Vải,… lần lượt được đầu tư và đưa vào sử dụng, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ gắn kết tốt với bên ngoài. Lợi thế về vị trí của huyện sẽ thuận lợi hơn, có thể khai thác tốt những cơ hội phát triển từ bên ngoài cho sự phát triển kinh tế của huyện cũng như thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.
5. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế
Huyện Trảng Bom nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam (VKTTĐPN), nằm trong bối cảnh chung chịu tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Vùng. Khi Việt Nam gia nhập WTO có tác động rất mạnh, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực đến đời sống kinh tế của VKTTĐPN, sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho ngành này, nhưng cũng lại đặt ra thách thức không ít đối với ngành khác; vừa khơi dậy tiềm năng, nhưng cũng sẽ bộc lộ rõ nét những yếu kém, vốn tồn tại trong cơ cấu kinh tế của các địa phương trong Vùng. Với lợi thế và sự năng động vốn có, VKTTĐPN có cơ hội rất lớn để thu hút nguồn vốn FDI và mở rộng xuất khẩu dựa vào quy chế thành viên WTO của nước ta, cơ hội mở rộng xuất khẩu ra thị trường thế giới sẽ rất lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trên địa bàn Vùng KTTĐPN nói riêng. Việc mở cửa thị trường tài chính nước ta theo lộ trình đã cam kết đối với WTO, thì dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp của nước ngoài sẽ được khai thông dòng chảy mạnh mẽ hơn vào địa bàn Vùng KTTĐPN. Mặt khác, chất lượng của nguồn vốn FDI cũng sẽ thay đổi theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vùng.
Trong điều kiện hội nhập toàn diện kinh tế toàn cầu của nước ta, cùng với cơ hội to lớn mở ra cho Vùng KTTĐPN, thì bản thân Vùng cũng đứng trước những  thách thức và nguy cơ lớn của cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu, đòi hỏi Trảng Bom phải tiếp tục không ngừng nâng cao lợi thế so sánh thu hút đầu tư phát triển kinh tế của địa bàn, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm.
KẾT LUẬN: Với những điều kiện về vị trì địa lý thuận lợi và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật và những nhân tố chính trị - xã hội, chính sách pháp luật, tác động tích cực về thời cơ của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế… trên địa bàn Huyện trong thời gian qua có bước phát triển tích cực là một trong những điều kiện tiền đề quan trọng để ngành công nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng và kinh tế huyện nói chung tiếp tục phát triển một các vững chắc, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của toàn Tỉnh. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, những tồn tại khó khăn trước mắt về  thị trường do khủng hoảng toàn cầu; về nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, môi trường sinh thái và những nhân tốc tác động ngược chiều, khó khăn thách thức của hội nhập, khủng hoảng kinh tế… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và ngành công nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng. Do đó, trong thời gian tới cần có những định hướng và giải pháp đồng bộ để khắc phục những khó khăn tồn tại, tiếp tục phát triển ngành công nghiệp nhanh và bền vững.

Phần II:
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM GIAI ĐOẠN 2001-2007

II.1. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM GIAI ĐOẠN 2001-2007

II.1.1. Quy mô, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp
Trảng Bom là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh có số lượng doanh nghiệp tăng nhanh. Đến cuối năm 2007, ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom có 843 cơ sở sản xuất, trong đó: ngoài quốc doanh 747 doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài 96 doanh nghiệp. 
Giai đoạn 2001-2007, ngành công nghiệp huyện Trảng Bom đã phát triển thêm 350 cơ sở sản xuất, trong đó chủ yếu là 2 thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và đầu tư nước ngoài. Năm 2007 tăng gấp 1,6 lần so với năm 2000, chiếm 7,2% số lượng cơ sở sản xuất toàn tỉnh, xếp thứ hai toàn tỉnh sau TP. Biên Hòa; trong đó: giai đoạn 2001-2005 tăng thêm 311 cơ sở, bình quân mỗi năm tăng khoảng 62 doanh nghiệp; giai đoạn 2006-2007 tăng 39 cơ sở, bình quân mỗi năm tăng khoảng 19 cơ sở. Tình hình phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp được thể hiện qua bảng sau:

	
Danh mục
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	Toàn tỉnh (Cơ sở)
	7.604
	10.122
	11.883
	5,9
	8,4
	6,6

	Huyện Trảng Bom
	508
	819
	858
	10,0
	2,4
	7,8

	- Khu vực Ngoài Quốc doanh
	484
	735
	747
	8,7
	0,8
	6,4

	- Khu vực Đầu tư nước ngoài
	24
	84
	111
	28,5
	15,0
	24,5

	Cơ cấu so toàn tỉnh (%)
	6,7
	8,1
	7,2
	
	
	


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Trảng Bom.
Tốc độ tăng trưởng cơ sở sản xuất công nghiệp giai đoạn 2001 - 2007 tăng bình quân 7,8%/năm, gấp gần 1,2 lần tốc độ tăng toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh (toàn tỉnh tăng 6,6%). Về cơ cấu so toàn tỉnh cũng tăng từ 6,7% năm 2000 lên 7,2% năm 2007, trong đó:

- Khu vực ngoài quốc doanh: Đây là thành phần kinh tế có số lượng cơ sở chiếm tỷ trọng cao nhất so với các thành phần khác. Đến năm 2007, khu vực này có 747 cơ sở. Đây là khu vực có số lượng cơ sở tăng nhiều nhất, giai đoạn 2001-2007 tăng 263 cơ sở (năm 2007 tăng gấp 1,5 lần so với  số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2000), trong đó: Giai đoạn 2001 -2005 tăng 251 cơ sở, bình quân mỗi năm tăng khoảng 50 cơ sở; giai đoạn 2006-2007 tăng 12 doanh nghiệp, bình quân mỗi năm tăng khoảng 6 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ. 
- Khu vực đầu tư nước ngoài: Phát triển mạnh, giai đoạn 2001-2007 tăng 87 doanh nghiệp, trong đó: Giai đoạn 2001 - 2005 tăng 60 doanh nghiệp, bình quân mỗi năm tăng khoảng 10 doanh nghiệp; giai đoạn 2006-2007 tăng 17 doanh nghiệp, bình quân mỗi năm tăng khoảng 8 doanh nghiệp. Đây là khu vực kinh tế có số lượng cơ sở ít hơn khu vực công nghiệp dân doanh, nhưng có giá trị sản xuất công nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao, do hầu hết các doanh nghiệp trong khu vực này có quy mô lớn, năng lực sản xuất cao. Xét về cơ cấu số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện, số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực này có cơ cấu tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2000 chiếm 4,7% , 10,3% năm 2005 và 12,9% năm 2007. 
II.1.2. Tăng trưởng công nghiệp

1. Tăng trưởng GDP công nghiệp

Tốc độ tăng trưởng GDP công nghiệp (giá so sánh) trên địa bàn huyện giai đoạn 2001-2007 đạt bình quân 23,4%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP công nghiệp toàn tỉnh (toàn tỉnh tăng bình quân 13,4%/năm). Năm 2007, GDP công nghiệp đạt 3.520 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 71,13% tổng GDP trên địa bàn toàn huyện. Đây là giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất, cụ thể qua bảng số liệu sau:
	Chỉ tiêu
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2007
	2001-
2005
	2006-
2007
	2001-
2007

	1. GDP toàn tỉnh (Giá 1994)
	10.473
	19.179
	25.254
	12,86
	14,75
	13,40

	2. GDP huyện Trảng Bom
	807
	2.029
	3.520
	20,2
	31,7
	23,4

	 - Nông nghiệp
	258
	363
	403
	7,1
	5,4
	6,6

	 - Công nghiệp
	309
	1.276
	2.504
	32,8
	40,1
	34,8

	 - Dịch vụ
	240
	390
	613
	10,2
	25,4
	14,3

	3. Cơ cấu so toàn tỉnh (%)
	7,71
	10,58
	13,94
	 
	 
	 

	 - Nông nghiệp
	10,66
	12,01
	12,04
	 
	 
	 

	 - Công nghiệp
	5,53
	10,85
	15,59
	 
	 
	 

	 - Dịch vụ
	9,72
	8,86
	10,49
	 
	 
	 


Nguồn: Tổng hợp số liệu của huyện Trảng Bom.
Cơ cấu GDP công nghiệp trên địa bàn huyện có xu hướng tăng dần qua các năm, từ 38,3% năm 2000 tăng lên 62,9% năm 2005 và 71,1% năm 2007. Điều này cho thấy ngành công nghiệp ngày càng có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế huyện Trảng Bom.
Tỷ trọng GDP công nghiệp của huyện so với toàn tỉnh đã có sự chuyển biến đáng kể. Năm 2000 GDP công nghiệp huyện chiếm 5,53%, đến năm 2007 tăng lên 15,59% GDP toàn tỉnh. 

2. Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN)
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đến cuối năm 2007 đạt 6.402 tỷ đồng (giá cố định 1994). Giai đoạn 2001-2007, ngành công nghiệp huyện Trảng Bom tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân cả tỉnh. Tốc độ tăng bình quân là 41,1%/năm, trong khi đó tốc độ tăng trưởng chung của cả tỉnh là 19,8%/năm (gấp 2 lần so toàn tỉnh), trong đó: giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng bình quân là 40,2%/năm, giai đoạn 2006-2007 là 43,3%/năm, bằng 1,8 lần tốc độ tăng của toàn tỉnh.
Về cơ cấu so với ngành công nghiệp toàn tỉnh đã tăng từ 3,2% năm 2000 lên 10,1% năm 2007, tăng gần 7% so với năm 2000. Điều này cho thấy trong những năm qua ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom luôn tăng nhanh hơn so với bình quân chung toàn tỉnh và ngày càng chiếm tỷ trọng cao so với toàn tỉnh. Nhìn  chung, so với cả tỉnh, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom tăng cao qua các năm, cụ thể:

Đvt: Tỷ đồng.
	Danh mục
	GTSXCN (giá 1994)
	Tốc độ tăng BQ (%) 

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-
2007
	2001-
2007

	
	
	
	
	
	
	

	1. Toàn tỉnh
	17.992
	42.532
	63.539
	18,8
	22,2
	19,8

	2. Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	- Ngoài quốc doanh
	        43,6   
	142,8
	398,8
	26,8
	67,1
	37,2

	- Đầu tư nước ngoài
	      532,2   
	2.974,7
	6.003,0
	41,1
	42,1
	41,4

	3. Cơ cấu (%) 
	
	
	
	
	
	

	So toàn tỉnh (%) 
	3,2
	7,3
	10,1
	
	
	

	Cơ cấu thành phần (%)
	100
	100
	100
	
	
	

	- Ngoài quốc doanh
	7,6
	4,6
	6,2
	
	
	

	- Đầu tư nước ngoài
	92,4
	95,4
	93,8
	
	
	


Nguồn:Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai.
- Khu vực ngoài quốc doanh: Giai đoạn 2001-2007, tốc độ tăng trưởng bình quân GTSXCN là 37,2%/năm và tăng nhanh ở giai đoạn 2006 - 2007, bình quân 67,1%/năm do xuất phát điểm thấp. Tuy có tăng dần về tỷ trọng và tốc độ tăng cao, nhưng tỷ trọng công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện chiếm tỷ trọng rất nhỏ, năm 2000 chiếm 7,6%, đến năm 2005 giảm xuống 4,7% và đến năm 2007 tăng lên 6,2%.
- Khu vực Đầu tư nước ngoài: Đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của địa phương, năm 2007 chiếm 93,8% giá trị SXCN ngành. Giai đoạn 2001 - 2007 có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 41,4%/năm, trong đó giai đoạn 2001 - 2005 có tốc độ tăng trưởng bình quân là 41,1%/năm; giai đoạn 2006 - 2007, tốc độ tăng trưởng với mức cao 42,1%/năm, nhìn chung tăng cao và ổn định do quy mô sản xuất tiếp tục phát huy đầu tư giai đoạn 2001- 2005 và biểu hiện kết quả chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh, cùng với việc hình thành các khu công nghiệp tập trung. 
Về cơ cấu, công nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì mức tỷ trọng cao, đến cuối năm 2007 chiếm tỷ trọng 93,8% trong GTSXCN trên địa bàn huyện và xu hướng tiếp tục tăng về tỷ trọng trong cơ cấu. Điếu này cho thấy công nghiệp đầu tư nước ngoài vẫn là chủ yếu và đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong phát triển công nghiệp thời gian tới.

II.1.3. Xuất, nhập khẩu

Trong những năm qua, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Trảng Bom tiếp tục có nhiều thuận lợi khi hình ảnh Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh càng được cải thiện theo cơ chế thị trường. Hàng loạt luật quan trọng ra đời như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư,… tạo ra sự thông thoáng và thuận tiện hơn cho nhà đầu tư. Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng được thay đổi góp phần để môi trường kinh doanh ngày càng thuận tiện hơn. Đến nay, số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp là 154 dự án, chủ yếu là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không những đã góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp mà còn nâng cao năng lực xuất khẩu, mở rộng thị trường ngoài nước, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và các hoạt động dịch vụ khác.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ngành công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2007 đạt trên 1,419 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 654,3 triệu USD và nhập khẩu là 764,9 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2001 - 2007 đạt bình quân 43,3%/năm, trong đó tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 43,2%/năm và nhập khẩu đạt 43,4%/năm. Tình hình xuất nhập khẩu giai đoạn 2001 - 2007 được thể hiện qua biểu tổng hợp sau:

	Danh mục
	Đvt
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	
	2000
	2005
	2007
	2001-
2005
	2006-
2007
	2001-
2007

	Kim ngạch XNK
	Tr.USD
	114,2
	596,1
	1.419,2
	39,2
	54,3
	43,3

	1. Xuất khẩu
	"
	53
	330,3
	654,3
	44,2
	40,7
	43,2

	2. Nhập khẩu
	"
	61,2
	265,8
	764,9
	34,1
	69,6
	43,4


Nguồn:Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai.
Giai đoạn 2001 - 2007, nhìn chung kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp trên địa bàn huyện tăng cao và ổn định cả xuất khẩu và nhập khẩu. Điều này thể hiện rõ Trảng Bom là địa phương mới phát triển mạnh những năm gần đây, xuất phát điểm còn thấp nên tốc động tăng cao, cao gấp gần 2 lần tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu ngành công nghiệp toàn Tỉnh (toàn tỉnh tăng 24,3%/năm).
a) Xuất khẩu
- Kim ngạch xuất khẩu công nghiệp trên địa bàn huyện năm năm 2000 là 53 triệu USD, đến năm 2007 đạt 654,3 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 43,2%/năm; gấp gần 2 lần so với tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu công nghiệp toàn Tỉnh (toàn tỉnh 22,4%/năm). Trong các thành phần kinh tế, công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng trên 96%, các doanh  nghiệp dân doanh chỉ chiếm khoảng 3 - 4% với các sản phẩm chủ yếu là hàng mộc dân dụng, gỗ mỹ nghệ.
- Về tỷ trọng so với kim ngạch xuất khẩu công nghiệp toàn Tỉnh đã có sự chuyển biến tăng nhanh. Năm 2000 kim ngạch xuất khẩu của công nghiệp trên địa bàn huyện chỉ chiếm 4,5% công nghiệp toàn Tỉnh, đến năm 2005 tăng lên 12,4% và đến năm 2007 tiếp tục tăng lên 13,5%.

- Sản phẩm xuất khẩu và cơ cấu sản phẩm xuất khẩu công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2000 có trên 80% là sản phẩm ngành dệt, may và giày dép (chủ yếu là giày dép (chủ yếu là của công ty giày Việt Vinh); sản phẩm cơ khí chiếm trên 11%, chủ yếu các sản phẩm phụ tùng xe máy (khu công nghiệp Hố Nai); sản phẩm ngành hoá chất chiếm khoảng 6%, chủ yếu sản phẩm săm lốp (công ty cao su Kenda), bình ắc quy, thuốc bảo vệ thực vật (công ty Virbac). Đến năm 2007, sản phẩm ngành dệt may và giày dép chiếm 56% (chủ yếu vẫn là giày dép); sản phẩm hàng mộc chiếm trên 24%; cơ khí chiếm trên 9%. Như vậy, những năm gần đây sản phẩm hàng mộc đã tăng nhanh trên địa bàn huyện.

- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm của ngành công nghiệp chủ yếu là các nước Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...), Châu Âu (EU) và Mỹ. Các sản phẩm hàng mộc chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ.
b) Nhập khẩu
- Kim ngạch nhập khẩu công nghiệp trên địa bàn huyện năm năm 2000 là 61,2 triệu USD, đến năm 2007 đạt 765 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 43,4%/năm; gấp gần 2 lần so với tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập công nghiệp toàn Tỉnh (toàn tỉnh 24,6%/năm). Trong các thành phần kinh tế, công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng trên 98%, các doanh  nghiệp dân doanh chỉ chiếm khoảng 1 - 2%.

- Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu cho sản xuất là chính, các sản phẩm nhập khẩu gồm nguyên phụ liệu cho ngành giày dép, sản xuất cơ khí và gỗ làm hàng mộc,… Ngoài ra các doanh nghiệp còn nhập khẩu thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất.

Tóm lại, mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu của huyện tăng nhanh, tuy nhiên chủ yếu tập trung vào sản phẩm giày dép và hàng mộc là chính. Với việc nhiều nhà máy lớn đầu tư vào Huyện thời gian qua, thì những sản phẩm này còn tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

II.1.4. Trình độ kỹ thuật - công nghệ

Việc đánh giá trình độ công nghệ của ngành công nghiệp nói chung và doanh nghiệp nói riêng là vấn đề hết sức phức tạp. Quá trình điều tra doanh nghiệp cũng không phản ảnh đúng hiện trạng về trình độ công nghệ, do bản thân các doanh nghiệp cũng không đủ khả năng để đánh giá. Đối với nước ta, việc thực hiện đánh giá năng lực công nghệ mới được Chính phủ quan tâm từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới. Đối với Đồng Nai, hiện đã có đề tài về đánh giá hiện trạng khoa học công nghệ của tỉnh, các đánh giá khoa học về hiện trạng công nghệ ngành công nghiệp mới tập trung đánh giá theo chuyên ngành là chính, như: ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm; hoá chất; cơ khí;... mà chưa có những đánh giá sâu theo địa bàn (các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà). Tuy nhiên, trên cơ sở các điều tra theo địa bàn có thể đánh giá về trình độ kỹ thuật - công nghệ của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom. 

Theo đánh giá hiện trạng công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2005 cho chúng ta thấy cái nhìn tổng quan nhất về trình độ kỹ thuật - công nghệ của ngành công nghiệp toàn Tỉnh. Chỉ số “Hệ số đóng góp của công nghệ” (TCC) có giá trị trên trung bình (TCC=0,6218). Trong đó các chỉ số thành phần “Kỹ thuật” (T), “Con người” (H), “Thông tin” (I), “Tổ chức” (O) có giá trị tương ứng (0,8022; 0,3948; 0,7369; 0,6667). Hai thành phần T (Technoware) và I (Infoware) đạt ở mức khá, nhưng thành phần H (Humanware) đạt thấp.

Qua số liệu báo cáo về hiện trạng trình độ công nghệ của Đồng Nai (tháng 3/2005) được xác định và so sánh đánh giá thông qua các hệ số thành phần Kỹ thuật - Technoware (T), Con người - Humanware (H), Thông tin - Infoware (I), Tổ chức - Orgaware (O) và hệ số đóng góp của công nghệ TCC cho thấy các thành phần công nghệ của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

	Danh mục
	TCC
	T
	H
	I
	O

	Toàn tỉnh
	0,6218
	0,8022
	0,3948
	0,7369
	0,6667

	CN huyện Trảng Bom
	0,5972
	0,7761
	0,3962
	0,6709
	0,632

	Chênh lệch
	-0,0246
	-0,0261
	0,0014
	-0,066
	-0,0347


Nguồn: Sở Khoa học – Công nghệ Đồng Nai.

Hệ số đóng góp công nghệ ngành công nghiệp trên địa bàn Huyện là TCC=0,5972, tuy cao hơn mức trung bình nhưng thấp hơn bình quân chung của ngành công nghiệp toàn Tỉnh. Các thành phần công nghệ (T) của ngành 0,7761 cũng thấp hơn bình quân chung. Nhìn chung các chỉ số T,I,O đều thấp hơn so bình quân chung toàn Tỉnh. Đây là một trong những vấn đề hết sức quan trọng trong phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện thời gian tới.
Tóm lại, có thể đánh giá trình độ công nghệ của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom chưa cao, tuy trên mức trung bình nhưng còn thấp hơn so bình quân chung của công nghiệp toàn Tỉnh. Nguyên nhân trên là do các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tuy nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhưng chủ yếu là sản xuất giày dép, may mặc, chế biến gỗ,… với trình độ công nghệ chỉ trên mức trung bình. Các doanh nghiệp cơ khí tuy phát triển nhanh nhưng nhìn chung cũng chỉ sản xuất một số linh kiện, phụ tùng, chi tiết đơn giản,… trang thiết bị gia công, chế tạo, công nghệ chưa phải là hiện đại.

II.1.5. Tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư

Tổng số vốn đầu tư vào ngành công nghiệp trên địa bàn huyện đến cuối năm 2007 là 12.120 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng số vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh, trong đó vốn trong nước chiếm 4,8%, vốn ngoài nước chiếm 95,2%. Trong giai đoạn 2001-2007, vốn đầu tư công nghiệp trên địa bàn huyện khoảng 5.243 tỷ đồng (hiện giá 1994), chiếm 13% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp toàn tỉnh trong giai đoạn 2001-2007.
Đánh giá hiệu quả đầu tư của ngành công nghiệp thông qua hệ số ICOR (Incremental Capital - Output Ratio), chỉ tiêu GTGT, Lợi nhuận, năng suất lao động... Nếu tính theo sự tăng thêm về giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN), thì hệ số ICOR phản ánh để tăng thêm 1 đồng GTSXCN phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn (theo giá quy đổi 1994), cụ thể:

ICOR tính theo GTSXCN= (I/GTSXCN)/Tốc độ tăng GTSXCN  = I/(GTSXCN

Trong đó: 

- I: Đầu tư.

- GTSXCN: Giá trị sản xuất công nghiệp.

- (GTSXCN: GTSXCN tăng thêm.

Với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2001-2007 đã tạo ra tổng giá trị tăng thêm GTSXCN là 5.826 tỷ đồng, chiếm 12,8% so với tổng giá trị tăng thêm GTSXCN toàn ngành công nghiệp. Như vậy, hệ số ICOR theo GTSXCN giai đoạn 2001-2007 là 0,90. So với toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai (hệ số ICOR theo GTSXCN là 0,88) thì hệ số ICOR của huyện Trảng Bom cao hơn 0,02. Như vậy, để tăng thêm 1 đồng giá trị sản xuất công nghiệp thì toàn ngành công nghiệp phải đầu tư 0,88 đồng vốn,  đối với ngành công nghiệp của huyện phải đầu tư 0,90 đồng. 

Hệ số ICOR theo GTSXCN toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1996 - 2000 là 1,05; giai đoạn 2001-2007 là 0,88. Như vậy quá trình đầu tư ngày càng tốn ít vốn hơn, điều này cho thấy giai đoạn 2001-2007 đầu tư nhiều vào các ngành thâm dụng lao động là chính, các ngành thâm dụng vốn còn hạn chế. Cũng với xu hướng này, nhìn tổng thể các nhóm ngành trên địa bàn huyện Trảng Bom cho thấy ngành dệt may, giày dép là ngành sử dụng nhiều lao động nhất (chiếm 38,8% tổng GTSXCN toàn huyện), kế đến là ngành chế biến nông sản thực phẩm (chiếm 22,6% trong cơ cấu GTSXCN toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom
Bên cạnh việc đánh giá hiệu quả đầu tư và tăng trưởng theo hệ số ICOR, hiệu quả đầu tư ngành công nghiệp trong thời gian qua còn thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: 

	Danh mục
	Vốn đầu tư
31/12/2007
(Tỷ.đ)
	Tỷ lệ
VA/GO
(%)
	Năng suất
(VA/LĐ)
(Tr.đ)
	Vốn/LĐ
(Tr.đ)
	LN/Vốn
(%)

	Công nghiệp toàn Tỉnh
	119.416
	25,76
	95,3
	285,3
	4,76

	Huyện Trảng Bom
	12.119,7
	24,3
	44,5
	138,2
	3,5

	- Ngoài quốc doanh
	577,1
	27,0
	21,1
	75,7
	6,3

	- Đầu tư nước ngoài
	11.542,6
	24,2
	46,7
	144,2
	0,0


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai.

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp huyện Trảng Bom chưa cao, LN/Vốn (lợi nhuận/vốn) đạt 3,5% thấp hơn so với của toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai là 4,76%, trong đó các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có tỉ suất lợi nhuận/vốn thấp nhất nhưng năng suất lao động lại cao nhất (đạt 46,7 triệu đồng/lao động) là do giai đoạn 2001-2007 các nhà đầu tư nước ngoài chưa phát huy hiệu quả đầu tư mà chủ yếu làm gia công và lắp ráp. 
- Năng suất lao động thể hiện theo GTGT (giá trị gia tăng-VA) theo giá hiện hành, GTGT(VA)/lao động đạt 44,5 triệu đồng/lao động, thấp hơn mức 95,3 triệu đồng/lao động của toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 
- Tỷ lệ GTGT/GTSXCN (VA/GO) theo giá hiện hành đạt 24,3%, thấp hơn tỷ lệ VA/GO của toàn ngành công nghiệp (25,76%). Điều này thể hiện công nghiệp huyện Trảng Bom đã đầu tư vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp hơn so với toàn ngành công nghiệp và suất đầu tư cũng nhỏ hơn.

II.1.6. Lao động

- Tổng số lao động làm việc trong ngành công nghiệp huyện Trảng Bom đến năm 2007 là 76.995 người (chiếm 18,9% lao động toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai), trong đó tỷ trọng lao động trong thành phần công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 89,2%; công nghiệp trong nước chiếm 10,8%. 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 34,5%/năm (toàn tính 15,4%/năm). Trong đó, giai đoạn 2006 - 2007, công nghiệp ĐTNN thu hút nhiều lao động do nhiều nhà đầu tư mới đầu tư vào các KCN trên địa bàn nên tốc độ tăng bình quân giai đoạn này lên đến 37,7%/năm. 
- Sự phát triển công nghiệp huyện đã giải quyết được nhiều việc làm, đã thu hút một lượng đáng kể lao động xã hội, góp phần nâng cao và cải thiện đời sống của người dân, cụ thể như sau:




               





Đvt: Người.
	Danh mục
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	Công nghiệp toàn Tỉnh 
	149.247
	324.596
	406.511
	16,8
	11,9
	15,4

	Huyện Trảng Bom
	9.655
	44.491
	76.995
	35,7
	31,6
	34,5

	CN ngoài quốc doanh
	870
	8.236
	8.294
	56,8
	0,4
	38,0

	CN Đầu tư nước ngoài
	8.785
	36.255
	68.701
	32,8
	37,7
	34,2

	Cơ cấu so toàn Tỉnh (%)
	6,5
	13,9
	18,9
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai.

- Năng suất lao động ngành công nghiệp huyện Trảng Bom năm 2007 là 44,5 triệu đồng/lao động, thấp hơn năng suất lao động toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai (95,3 triệu đồng/lao động). Trong đó, năng suất lao động của khu vực đầu tư nước ngoài cao nhất 46,7 triệu đồng/lao động do có sự đầu tư trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ cao; năng suất lao động khu vực ngoài quốc doanh là 21,1 triệu đồng/lao động, năng suất này phản ánh đúng với trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ thấp, chưa huy động được nhiều nguồn vốn của khu vực kinh tế này.
- Lao động và năng suất lao động là yếu tố tạo nên tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn huyện chỉ có hơn 30% lao động đã qua đào tạo (30% lao động Việt Nam được qua đào tạo, năng suất lao động chỉ bằng 30% mức trung bình của thế giới). Ngành công nghiệp có năng suất lao động cao nhất, nhưng tỷ trọng doanh nghiệp có công nghệ thấp còn lớn, trong khi đó lao động được đào tạo chủ yếu từ doanh nghiệp. Điều này cho thấy đây là thực trạng của cả nước nói chung và huyện Trảng Bom nói riêng.
II.2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU
Theo các nhóm ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn Tỉnh, đến nay trên địa bàn huyện Trảng Bom cũng hình thành 9 nhóm các ngành công nghiệp chủ yếu chung của toàn Tỉnh. Giai đoạn 2001 - 2007, có 4 ngành công nghiệp tăng trưởng cao hơn bình quân cung ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tổng các nhóm ngành công nghiệp chủ yếu của huyện, bình quân đạt 94,6%/năm. Tiếp theo là các ngành công nghiệp chế biến gỗ (tăng 78,8%/năm); ngành công nghiệp dệt, may, giày dép (tăng 47,2%/năm); ngành công nghiệp giấy tăng 46,7%/năm. Các ngành còn lại gồm cơ khí, điện - điện tử, hoá chất,… tăng thấp hơn. Tuy tăng thấp hơn nhưng nhìn chung các ngành cơ khí, hoá chất vẫn tăng cao hơn so bình quân chung của công nghiệp toàn Tỉnh, điều này cho thấy công nghiệp Trảng Bom thời gian qua phát triển mạnh hơn so các địa phương khác trong Tỉnh, cụ thể:

	Tt
	Danh mục
	Năm
	Tốc độ tăng BQ(%) 2001-2007

	
	
	2000
	2007
	

	 
	GTSXCN Huyện (Tỷ đồng)
	575,8
	6.401,8
	41,1

	1
	Ngành CN khai thác và SXVLXD
	7,3
	32,0
	23,4

	2
	Ngành CN chế biến NSTP
	13,7
	1.443,8
	94,6

	3
	Ngành CN dệt, may, giày dép
	164,2
	2.454,6
	47,2

	4
	Ngành CN chế biến gỗ
	16,4
	960,2
	78,8

	5
	Ngành CN giấy, sp từ giấy
	2,3
	34,3
	46,7

	6
	Ngành CN hoá chất, cao su, plastic
	66,6
	318,9
	25,1

	7
	Ngành CN cơ khí
	260,0
	1.060,3
	22,2

	8
	Ngành CN điện - điện tử
	45,2
	94,0
	11,0

	9
	Ngành CN điện - nước
	0,0
	3,64
	 -


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.

- Về cơ cấu, giai đoạn 2001 - 2007 cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện có sự chuyển dịch đáng kể và rõ nét qua các năm, cụ thể qua bảng tổng hợp về chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện như sau:
	TT
	Danh mục
	Năm

	
	
	2000
	2005
	2007

	 
	GTSXCN huyện (%)
	100
	100
	100

	1
	Ngành CN khai thác và SXVLXD
	1,3
	0,9
	0,5

	2
	Ngành CN chế biến NSTP
	2,4
	16,0
	22,6

	3
	Ngành CN dệt, may, giày dép
	28,5
	32,6
	38,3

	4
	Ngành CN chế biến gỗ
	2,9
	12,8
	15,0

	5
	Ngành CN giấy, sp từ giấy
	0,4
	0,9
	0,5

	6
	Ngành CN hoá chất, cao su, plastic
	11,6
	7,8
	5,0

	7
	Ngành CN cơ khí
	45,2
	24,4
	16,6

	8
	Ngành CN điện - điện tử
	7,8
	4,6
	1,5

	9
	Ngành CN điện - nước
	0,0
	0,12
	0,06


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.

Đến cuối năm 2007, trong 9 ngành công nghiệp chủ yếu thì có 4 ngành có tỷ trọng lớn, gồm: (1) ngành công nghiệp dệt may, giày dép chiếm 38,3%; (2) ngành chế biến nông sản thực phẩm chiếm 22,6%; (3) Ngành công nghiệp cơ khí chiếm 16,6%; và (4) ngành công nghiệp chế biến gỗ chiếm 15,0%. Tỷ trọng GTSXCN của 4 ngành này chiếm tới trên 93% tổng GTSXCN trên địa bàn huyện, trong đó riêng ngành dệt, may và giày dép chiếm tỷ trọng cao nhất toàn huyện.

Đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2001 - 2007 cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu như sau:

- Năm 2000, ngành chiếm tỷ trọng cao nhất là ngành cơ khí (tập trung khu công nghiệp Hố Nai) chiếm tới 45,2% ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Ngành xếp thứ 2 là ngành công nghiệp dệt may và giày dép chiếm 28,5% và ngành xếp thứ 3 là ngành hoá chất chiếm 11,6% (tổng cộng 3 ngành này chiếm trên 85% ngành công nghiệp trên địa bàn). 
- Đến năm 2007, cơ cấu này đã có sự thay đổi đáng kể, các ngành cơ khí, điện - điện tử, hoá chất đều giảm mạnh; thay vào đó là các ngành công nghiệp chế biến NSTP (chủ yếu thức ăn gia súc); công nghiệp chế biến gỗ và ngành dệt, may và giày dép (chủ yếu là giày dép) tăng nhanh trong cơ cấu.
Sự chuyển dịch trên cho thấy giai đoạn 2001 - 2007 công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom đã chuyển dịch theo hướng gia tăng các ngành thu hút nhiều lao động như dệt, may và giày dép; ngành chế biến gỗ và tiếp tục phát triển dệt may và giày dép. Đây cũng là một vấn đề cần có những tính toán, xem xét khi hoạch định chính sách và định hướng phát triển công nghiệp trong thời gian tới trên địa bàn huyện, để phát huy tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương, phát triển bền vững.
Tỉnh hình phát triển cụ thể các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn Huyện giai đoạn 2001-2007 như sau:

1. Ngành công nghiệp KT&SXVLXD

a) Năng lực sản xuất
Là ngành chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu công nghiệp của huyện, công nghiệp khai thác trên địa bàn huyện chỉ có thành phần kinh tế dân doanh, chuyên sản xuất các loại VLXD như gạch cho ngành xây dựng là chính. Ngoài ra còn có một số sản phẩm như sứ vệ sinh,… 
Giá trị sản xuất công nghiệp của ngành năm 2000 chỉ có 7,3 tỷ đồng, đến năm 2007 đạt 32 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành giai đoạn 2001 - 2007 đạt 23,4%, trong đó giai đoạn 2001 - 2005 tăng nhanh, giai đoạn 2006 - 2007 thấp hơn do gặp khó khăn về thị trường. Tuy nhiên, nếu so với tốc độ tăng công nghiệp của huyện thì ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản của huyện thấp hơn nhiều. Tình hình tăng trưởng giai đoạn 2001 - 2007 như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	CN Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	CN KT SXVLXD
	7,3
	26,8
	32
	29,5
	9,3
	23,4

	- CN Ngoài quốc doanh
	7,3
	26,8
	32
	29,5
	9,3
	23,4

	Cơ cấu (%)
	1,3
	0,9
	0,5
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.
Về tỷ trọng, năm 2000 ngành chiếm 1,3%, đến năm 2005 giảm xuống 0,9% và đến năm 2007 chỉ còn 0,4%. Xu hướng ngành tiếp tục giảm dần về tỷ trọng trong cơ cấu do các ngành khác tăng nhanh.

Ngành khai thác tài nguyên khoáng sản chủ yếu khai thác các tiềm năng của địa phương, tuy nhiên những năm gần đây việc sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng gặp rất nhiều khó khăn về nguyên liệu, mặt bằng và vấn đề ô nhiễm môi trường,… nên xu hướng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

b) Lao động
Số lao động đang làm việc trong ngành trên địa bàn huyện năm 2007 là 1.790 người, chiếm 2,3% trong tổng số lao động toàn ngành công nghiệp của huyện. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 43%/năm; trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng nhanh bình quân 63,7%/năm, giai đoạn 2006 - 2007 chỉ tăng bình quân 1,9%/năm và có xu hướng giảm trong  những năm tới do lao động chuyển sang các ngành nghề khác.

2. Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm (CBNSTP)
a) Năng lực sản xuất
Công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là một trong những ngành phát triển trên địa bàn huyện những năm gần đây. Trước năm 2005, công nghiệp chế biến NSTP chủ yếu là các cơ sở dân doanh trên địa bàn huyện với các sản phẩm chính gồm xay xát lúa bắp, chuối sấy, bánh mì, nước đá,... Hiện nay đã có một vài doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất chế biến thức ăn gia súc, tinh bột,… nên quy mô ngành tăng lên nhanh. 
GTSXCN năm 2000 chỉ có 13,7 tỷ đồng, đến năm 2007 GTSXCN của ngành là 1.443,8 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân thời kỳ 2001-2007 là 94,6%/năm, trong đó giai đoạn 2001 - 2005 là 105,2%/năm và giai đoạn 2006 - 2007 là 70,4%/năm. Nguyên nhân tăng cao là do giai đoạn 2001 -2007 có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và xuất phát điểm của ngành thấp. Tình hình cụ thể các thành phần thể hiện qua bảng sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	CN Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	CN Chế biến NSTP
	13,7
	497,3
	1.443,8
	105,2
	70,4
	94,6

	- CN Ngoài quốc doanh
	8,2
	36,1
	192,4
	34,5
	130,8
	56,9

	- CN Đầu tư nước ngoài
	5,4
	461,1
	1.251,4
	143,1
	64,7
	117,5

	Cơ cấu (%)
	2,4
	16,0
	22,6
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.
Về cơ cấu, ngành công nghiệp CBNSTP có tỷ trọng ngày càng tăng, năm 2000 chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ 2,4%, năm 2007 chiếm 22,6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện, xếp thứ 2 ngành dệt may và giày dép. 
Trong các thành phầnkinh tế, thành phần đầu tư nước ngoài ciếm tỷ trọng là chủ yếu. Công nghiệp ngoài quốc doanh tuy tăng trưởng khá nhanh, bình quân 56,9%/năm, nhưng xuất phát điểm thấp và quy mô nhỏ nên chiếm tỷ trọng nhỏ trọng cơ cấu của ngành. Năm 2000, công nghiệp dân doanh chiếm tỷ trọng 60% ngành, đến năm 2007 giảm xuống còn 13%.
b) Xuất, nhập khẩu
Thị trường tiêu thụ sản phẩm của ngành chủ yếu trong nước. Năm 2007, doanh thu tiêu thụ ngành đạt 3.301 tỷ đồng, giai đoạn 2001-2007, tốc độ tăng bình quân doanh thu là 113,7%/năm. 
Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt 31 triệu USD, chiếm 4,7% tổng giá trị kim ngạch toàn ngành. Tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2001-2007 là 88,2%/năm. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là hạt tiêu chế biến. Kim ngạch nhập khẩu năm 2007 khoảng 54 triệu USD, chủ yếu là nguyên liệu cho chế biến thức ăn gia súc như bắp, bột dinh dưỡng,…

c) Lao động
Số lao động đang làm việc trong ngành trên địa bàn huyện năm 2007 là 3.079 người, chiếm 4,0% trong tổng số lao động toàn ngành công nghiệp của huyện. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 46,7%/năm; trong đó giai đoạn 2001 - 2005 tăng bình quân 74,7%/năm, giai đoạn 2006 - 2007 giảm bình quân 5,1%/năm do biến động lao động sang các ngành khác. Đây cũng là ngành có tốc độ tăng lao động cao hơn bình quân chung ngành công nghiệp trên địa bàn huyện (34,5%/năm).

3. Ngành công nghiệp dệt, may và giày dép (DMG)
a) Năng lực sản xuất
Ngành công nghiệp dệt, may và giày dép là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp và sử dụng lao động. Năm 2000 có 1 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sản xuất trên địa bàn huyện (giày Việt Vinh), đến năm 2007 đã có 13 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất. Ngoài doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì ngành dệt may, giày dép của huyện có một số cơ sở dân doanh nhưng nhìn chung chiếm một tỷ trọng giá trị không đáng kể và chủ yếu sản xuất may mặc. 
Năm 2007, GTSXCN của ngành là 2.454,6 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân thời kỳ 2001 - 2007 là 47,2%/năm, trong đó giai đoạn 2001 - 2005 là 44,0%/năm và giai đoạn 2006 - 2007 tăng 55,3%/năm. Cơ cấu trong toàn ngành từ 28,5% năm 2000 tăng lên 33,7% năm 2005 và 38,8% năm 2007. Thời gian qua, ngành dệt may và giày dép hiện tại là ngành chủ lực của huyện, chiếm tỷ trọng tương đối lớn so với công nghiệp trên địa bàn huyện và chiếm tỷ trọng 15,1% ngành dệt may và giày dép toàn Tỉnh. Tình hình cụ thể các thành phần như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	CN Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	CN Dệt may, giày dép
	164,2
	1.017,5
	2.454,6
	44,0
	55,3
	47,2

	- CN Ngoài quốc doanh
	4,8
	2,1
	2,3
	-15,2
	4,7
	-9,9

	- CN Đầu tư nước ngoài
	159,4
	1.015,4
	2.452,3
	44,8
	55,4
	47,8

	Cơ cấu (%)
	28,5
	32,6
	38,3
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.
Trong các thành phần kinh tế, công nghiệp đầu tư nước ngoài là chủ yếu, công nghiệp dân doanh chỉ có các hộ may mặc tỷ trọng rất nhỏ, không đáng kể. Do nhiều doanh nghiệp mới đầu tư quy mô lớn (Pou Sung, Đông Phương) nên ngành DMG sẽ là ngành tiếp tục phát triể mạnh trên địa bàn trong thời gian tới.
b) Xuất, nhập khẩu
Ngành dệt may, giày dép là ngành công nghiệp chủ lực xuất khẩu trên địa bàn huyện. Thị trường ngành dệt, may và giày dép trên địa bàn huyện chủ yếu là xuất khẩu sang các thị trường chính như EU, Nhật, Mỹ. Doanh thu của ngành năm 2007 đạt 4.889,7 tỷ đồng, chiếm 31,04% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 33,5%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 là 32,2%, tốc độ tăng bình quân doanh thu giai đoạn 2006-2007 là 36,6%/năm. 

Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may và giày dép năm 2007 đạt 366 triệu USD, chiếm 55,9% kim ngạch xuất khẩu của huyện, là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 35,9%/năm, cao gấp 1,5 lần so bình quân chung của xuất khẩu công nghiệp toàn Tỉnh (toàn tỉnh tăng 22,4%/năm), trong đó giai đoạn 2006 - 2007 là giai đoạn có tốc độ tăng nhanh nhất đạt 52%/năm. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm giày dép, may mặc,… Tuy xuất khẩu lớn nhưng năm 2007 kim ngạch nhập khẩu của ngành là 330 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất như nguyên phụ liệu sản xuất giày dép, sợi.
c) Lao động
Lao động làm việc trong ngành công nghiệp DMG của huyện đến cuối năm 2007 là 42.802 người, chiếm 55,6% số lao động toàn ngành, tăng gấp 7 lần so với số lao động tham gia ngành năm 2000 (6.186 lao động). Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 31,8%/năm. Đây là một trong những ngành thu hút nhiều lao động trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung, thời gian qua do nguồn lao động thiếu nên ngành công nghiệp dệt, may và giày dép gặp rất nhiều khó khăn về lao động để thực hiện các hợp đồng sản xuất.

4. Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ

a) Năng lực sản xuất công nghiệp
Ngành công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ gỗ là ngành truyền thống của huyện, là ngành phát triển nhanh nhất những năm gần đây trên địa bàn huyện. Năm 2000 chỉ có một số cơ sở dân doanh sản xuất hàng mộc, đến năm 2007 có 11 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sản xuất các mặt hàng từ gỗ.

Năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 16,4 tỷ đồng, nguyên nhân đạt thấp là do các sản phẩm của ngành còn đơn điệu, chỉ có gỗ xẻ thành phẩm và đồ mộc gia dụng, chủ yếu tiêu dùng nội vùng. Đến năm 2007, giá trị sản xuất công nghiệp chế biến gỗ đạt 960 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân thời kỳ 2001 - 2007 là 78,8%/năm, do xuất phát điểm thấp và có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư; trong đó giai đoạn 2001 - 2005 là giai đoạn có tốc độ tăng nhanh nhất 89,2%/năm và giai đoạn 2006 - 2007 tốc độ tăng chậm 55,2%/năm. Tốc độ phát triển của ngành đồ gỗ xuất khẩu dù vẫn mạnh, nhưng đang giảm dần. Điều này bộc lộ tính bấp bênh và thiếu ổn định trong phát triển ngành chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Cơ cấu trong toàn ngành chiếm từ 2,9% năm 2000 tăng lên 13,2% năm 2005 và 15% năm 2007. Tình hình các thành phần kinh tế như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	CN Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	CN Chế biến Gỗ
	16,4
	398,5
	960,2
	89,2
	55,2
	78,8

	- CN Ngoài quốc doanh
	16,4
	22,0
	106,4
	6,1
	119,7
	30,6

	- CN Đầu tư nước ngoài
	-
	376,5
	853,8
	-
	50,6
	-

	Cơ cấu (%)
	2,9
	12,8
	15,0
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.
- Công nghiệp trong nước trong những năm gần đây, cũng đã có đầu tư đáng kể cho sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, sản phẩm gỗ mỹ nghệ. Nhiều công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh, giai đoạn 2001 - 2007 tăng trưởng bình quân 30,6%/năm; trong đó giai đoạn 2001 - 2005 chậm, chỉ đạt 6,1%/năm; giai đoạn 2006 - 2007 tăng nhanh, bình quân 119,7%/năm (tuy nhiên xuất phát điểm thấp và quy mô nhỏ).

- Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới đầu tư sau năm 2000, tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp có quy mô lớn, nên giá trị tăng nhanh. Đến năm 2007, công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng chính, chiếm gần 90%giá trị sản xuất của ngành.
b) Xuất, nhập khẩu
- Thị trường tiêu thụ ngành gỗ hiện nay của huyện chủ yếu là xuất khẩu sang các nước Mỹ, EU và Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 158 triệu USD, chiếm tới 24% kim ngạch xuất khẩu công nghiệp toàn huyện, đứng thứ 2 sau ngành DMG. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2007 đạt bình quân 37,1%/năm. Kim ngạch nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu cho sản xuất và máy móc thiết bị.
- Doanh thu của ngành năm 2007 đạt 2.532,4 tỷ đồng, chiếm 16,8% doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn giai đoạn 2001-2007 là 98%/năm, trong đó giai đoạn 2001 - 2005 là giai đoạn có tốc độ tăng nhanh nhất 129,5%/năm, tốc độ tăng bình quân doanh thu giai đoạn 2006 - 2007 là 36,7%/năm.
c) Lao động
Đây cũng là ngành thu hút nhiều lao động sau ngành dệt may, giày dép trên địa bàn huyện. Lao động của ngành năm 2000 là 328 người, chiếm 3,4% số lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; đến năm 2007 là 16.391 người, tăng về số lượng và cơ cấu so toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện (21,3%). Giai đoạn 2001 - 2005 là giai đoạn có tốc độ tăng lao động cao nhất là 98,1%/năm, giai đoạn 2001 - 2007 là 74,9%/năm, giai đoạn 2006 - 2007, tốc độ tăng trưởng chậm lại 28%/năm. Hiện nay, cũng như ngành dệt may, giày dép, nhân lực cho ngành gỗ thiếu rất nhiều.
5. Ngành công nghiệp giấy và sản phẩm từ giấy

a) Năng lực sản xuất công nghiệp
Ngành giấy trên địa bàn huyện là ngành mới xuất hiện gần đây và chiếm tỷ trọng rất nhỏ và chủ yếu là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là chính. Số lượng cơ sở của ngành hiện có 2 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động, với sản phẩm chủ yếu là bao bì giấy, bao bì kỹ thuật.

Năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành chỉ đạt 2,3 tỷ đồng. Đến năm 2007, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành tăng lên 34,3 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 47,1%/năm, bình quân giai đoạn 2006-2007 là 10%/năm. Cơ cấu trong toàn ngành đến cuối năm 2007 chiếm 0,5%. Nhìn chung ngành giấy của huyện chiếm tỷ trọng không đáng kể và những năm gần đây tình hình sản xuất không phát triển, do không có thị trường tiêu thụ. Tình hình phát triển của ngành thể hiện qua biểu tổng hợp sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	CN Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	CN Giấy
	2,3
	28,3
	34,3
	64,6
	10,0
	46,7

	- CN Ngoài quốc doanh
	0,6
	15,3
	22,5
	91,1
	21,1
	67,7

	- CN Đầu tư nước ngoài
	1,7
	13,0
	11,8
	49,5
	-4,6
	31,5

	Cơ cấu (%)
	0,4
	0,9
	0,5
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.
b) Xuất, nhập khẩu
Doanh thu của ngành năm 2007 đạt 37,7 tỷ đồng, chiếm 0,24% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom, giảm 5% so với năm 2005, tốc độ bình quân giai đoạn 2006 - 2007 giảm 2,6%/năm. Năm 2007, xuất khẩu sản phẩm đạt 1,5 triệu USD, cho thấy tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng các sản phẩm từ giấy của huyện chủ yếu xuất khẩu. Nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu cho sản xuất.

c) Lao động
Lao động của ngành năm 2000 là 247 người, chiếm 2,6% số lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; đến năm 2007 là 802 người, tăng về số lượng nhưng cơ cấu so toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện chỉ chiếm 1%, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2007 là 7,8%/năm.
6. Ngành công nghiệp Hoá chất, cao su, plastic

a) Năng lực sản xuất công nghiệp
Ngành công nghiệp hoá chất là ngành xuất hiện ở huyện từ trước những năm 2000, chủ yếu là danh nghiệp sản xuất sản phẩm từ cao su như săm lốp xe đạp, xe máy (công ty Kenda); bình ắc quy,... Năm 2000 có 4 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đi vào sản xuất, tạo cho ngành công nghiệp hoá chất chiếm tỷ trọng trên 11,6% giá trị sản xuất trên địa bàn huyện và ngành chiếm trọng lớn thứ 2 sau ngành DMG. Đến cuối năm 2007, trên địa bàn huyện có tới 13 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất với nhiều loại sản phẩm khác nhau.
Năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt 66,6 tỷ đồng, năm 2007 là 318,9 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân thời kỳ 2001 - 2007 là 25,1%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 là 29,4%/năm và giai đoạn 2006 - 2007 là 14,9%/năm, tăng thấp là do giai đoạn này ngành hoá chất thế giới gặp khó khăn về giá nguyên liệu, dầu mỏ. Cơ cấu trong toàn ngành giảm từ 11,6% năm 2000 xuống còn 5%/ năm 2007. Tình hình các thành phần như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	CN Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	CN Hóa chất
	66,6
	241,7
	318,9
	29,4
	14,9
	25,1

	- CN Ngoài quốc doanh
	0,6
	8
	34,4
	68,3
	107,7
	78,7

	- CN Đầu tư nước ngoài
	66,1
	233,7
	2.845
	28,7
	10,3
	23,2

	Cơ cấu (%)
	11,6
	7,8
	5,0
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.
Trong các thành phần kinh tế, công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng chủ yếu, chiếm đến trên 99% ngành. Công nghiệp trong nước chỉ chiếm tỷ trọng không đáng kể.
b) Xuất, nhập khẩu
Doanh thu của ngành năm 2007 đạt 1.022,4 tỷ đồng, chiếm 6,49% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện, tăng gấp 8 lần so năm 2005, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006 - 2007 là 42,6%/năm và giai đoạn 2001 - 2007 là 35,6%/năm.
Kim ngạch xuất khẩu ngành hoá chất năm 2007 đạt 27 triệu USD, chiếm 4,1% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành công nghiệp huyện. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là săm lốp ô tô,xe máy; thuốc bảo vệ thực vật; dụng cụ chải lông mi,... 
Năm 2007, kim ngạch nhập khẩu của ngành trên 43 triệu USD, sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu phục vụ sản xuất.

c) Lao động
Lao động của ngành năm 2000 là 757 người, chiếm 7,8% số lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; đến năm 2007 là 4.017 người, chiếm 5,2% cơ cấu toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 26,9%/năm; trong đó giai đoạn 2006 - 2007 là 45,9%/năm.

7. Ngành công nghiệp cơ khí

a) Năng lực sản xuất công nghiệp
Ngành cơ khí cũng là ngành chủ lực của huyện trước những năm 2000, năm 2000 tỷ trọng ngành cơ khí chiếm tới 45,2% công nghiệp toàn huyện (tập trung các doanh nghiệp khu CN Hố Nai). Quá trình phát triển, thời gian qua các ngành công nghiệp khác phát triển nhanh hơn nên ngành cơ khí dần giảm về tỷ trọng. Đến cuối năm 2007 đã có 54 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang hoạt động với nhiều sản phẩm như sản xuất linh kiện phụ tùng xe máy; ô tô (công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, xe máy);… tuy giảm về tỷ trọng nhưng ngành cơ khí vẫn đang là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của trên địa bàn huyện (chiếm 16,6%), xếp sau ngành DMG và ngành công nghiệp chế biến NSTP.
Năm 2007, giá trị sản xuất công nghiệp ngành cơ khí đạt 1.060,3 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân thời kỳ 2001 - 2007 là 22,2%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 là 23,9%/năm và giai đoạn 2006 - 2007 là 18,1%/năm. Cơ cấu trong toàn ngành từ 45,2% năm 2000, xuống 25,2% năm 2005 và tiếp tục giảm 16,6% năm 2007. Tình hình các thành phần như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	CN Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	CN Cơ khí
	260,0
	759,6
	1.060,3
	23,9
	18,1
	22,2

	- CN Ngoài quốc doanh
	5,6
	28,9
	37,1
	39,0
	13,3
	31,2

	- CN Đầu tư nước ngoài
	254,5
	730,7
	1.023,2
	23,5
	18,3
	22,0

	Cơ cấu (%)
	45,2
	24,4
	16,6
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.
Trong các thành phần kinh tế, công nghiệp đầu tư nước ngoài vẫn là thành phần chính trong ngành. Công nghiệp dân doanh chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, không đáng kể.
b) Xuất, nhập khẩu
Doanh thu của ngành năm 2000 đạt 640,9 tỷ đồng, chiếm 42,46% so với tổng doanh thu sản xuất công nghiệp toàn huyện. Đến năm 2007, doanh thu đạt 3.520,7 tỷ đồng, chiếm 22,35% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom. Tốc độ tăng bình quân doanh thu giai đoạn 2001 - 2007 là 27,6%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 là 31,1%/năm; giai đoạn 2006 - 2007 là 19,2%/năm. 
Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt hơn 60,3 triệu USD, chiếm 9,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của huyện và cũng xếp thứ 3 sau DMG và chế biến. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2001 - 2007 đạt bình quân 38,6%/năm. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy,… xuất đi Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ,… Nhập khẩu chủ yếu là nguyện liệu phục vụ cho sản xuất, năm 2007 kim ngạch nhập khẩu trên 93,4 triệu USD.
c) Lao động
Năm 2000, lao động của ngành cơ khí là 1.647 người, chiếm 17,1% lao động công nghiệp huyện. Đến năm 2007, lao động của ngành là 8.947 người, chiếm 11,6% lao động công nghiệp huyện. Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2001 - 2007 là 27,4%/năm, trong đó giai đoạn 2001 - 2005 tăng bình quân 39,8%/năm; giai đoạn 2006 - 2007 tăng thấp, bình quân 0,8%/năm. Lao động ngành cơ khí cũng chiếm một tỷ trọng tương đối trong cơ cấu lao động công nghiệp trên địa bàn huyện, đứng thứ 3 về sử dụng nhiều lao động sau ngành công nghiệp chế biên gỗ, đây cũng là khó khăn cho ngành trong phát triển thời gian tới khi cần lao động có trình độ kỹ thuật.

8. Ngành công nghiệp điện - điện tử

a) Năng lực sản xuất công nghiệp
Những năm 2000, ngành công nghiệp điện - điện tử cũng là ngành chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu công nghiệp huyện. Những năm gần đây ngành gặp nhiều khó khăn về thị trường nên sản xuất giảm và giảm tỷ trọng trong cơ cấu công nghiệp của huyện. Các sản phẩm của ngành chủ yếu là linh kiện điện phục vụ công nghiệp ô tô, xe máy,…

Năm 2007, giá trị sản xuất công nghiệp ngành điện - điện tử trên địa bàn huyện đạt 45,2 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2007 đạt 11%/năm, giai đoạn 2006 - 2007 tốc độ giảm bình quân 19,3%/năm. Về cơ cấu, năm 2000 ngành chiếm 7,8% trong cơ cấu ngành công nghiệp huyện; nhưng đến năm 2007 đã giảm còn 1,5%, cụ thể:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	CN Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	CN Điện – điện tử
	45,2
	144,3
	94,0
	26,2
	-19,3
	11,0

	- CN Đầu tư nước ngoài
	45,2
	144,3
	94,0
	26,2
	-19,3
	11,0

	Cơ cấu (%)
	7,8
	4,6
	1,5
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai.
b) Xuất, nhập khẩu
Doanh thu của ngành năm 2007 đạt 443,3 tỷ đồng, chiếm 2,81% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006 - 2007 là 18,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 là 10,4 triệu USD, chiếm 1,6% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành công nghiệp của huyện. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là vật liệu điện (dây dẫn linh kiện), linh kiện điện ô tô, xe máy, ắc quy năng lượng…

c) Lao động
Lao động của ngành năm 2000 là 134 người, chiếm 1,4% số lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; đến năm 2007 là 949 người, chiếm 1,2% tổng số lao động trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng bình quân lao động giai đoạn 2006 - 2007 là 20,9%/năm.
9. Ngành công nghiệp điện, nước
a) Năng lực sản xuất công nghiệp
Ngành điện nước chủ yếu là khu vực dân doanh, khai thác cung cấp nước và chiếm tỷ trọng không đáng kể, cụ thể:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2007
	2001-2005
	2006-2007
	2001-2007

	CN Huyện Trảng Bom
	575,8
	3.117,6
	6.401,8
	40,2
	43,3
	41,1

	CN Điện, nước
	0,0
	3,60
	3,64
	 
	0,6
	 

	- CN Ngoài quốc doanh
	0,0
	3,60
	3,64
	 
	0,6
	 

	Cơ cấu (%)
	0,0
	0,12
	0,06
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai.
b) Lao động
Lao động của ngành năm 2007 có 9 người, chiếm 0,012% tổng số lao động trên địa bàn huyện. 

II.3. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
II.3.1. Tình hình phát triển các Khu công nghiệp 

1. Thuê đất trong các Khu công nghiệp
Hiện tại có 04 khu công nghiệp đã được phê duyệt, trong đó có 03 KCN đã đi vào hoạt động và 01 khu mới được phê duyệt với tổng diện tích 2.000 ha (diện tích dùng cho thuê là 1.333ha). Tính đến ngày 31/08/2008, diện tích đã cho thuê 568ha, đạt 42,6% tổng diện tích đất dùng cho thuê, cụ thể như sau:
	STT
	KCN
	Diện tích   (ha)
	Diện tích dùng cho thuê (ha)
	Diện tích đã cho thuê (ha)

	
	
	
	
	Ha
	%

	1
	Hố Nai (gđ 1)
	226
	151
	129
	85,4

	
	Hố Nai (gđ 2)
	271
	150
	-
	-

	2
	Sông Mây (gđ 1)
	250
	178
	132
	74,2

	
	Sông Mây (gđ 2)
	224
	156
	-
	-

	3
	Bàu Xéo
	500
	328
	307
	93,6

	4
	Giang Điền
	529
	370
	-
	-

	Tổng cộng
	2.000
	1.333
	568
	42,6


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ BQL KCN Đồng Nai.

Ngoài các khu mới thành lập như Giang Điền và các khu mở rộng ở giai đoạn 2, các khu công nghiệp đang hoạt động có diện tích đất cho thuê đạt cao nhưng nhìn chung các doanh nghiệp chưa sử dụng hết phần diện tích đất đã thuê. Nhiều doanh nghiệp thuê nhưng còn để dự phòng và đầu tư thành nhiều giai đoạn mở rộng và phát triển sản xuất. Ngoài ra, diện tích đất đã quy hoạch còn lại rất lớn, đảm bảo cho Trảng Bom phát triển công nghiệp đến năm 2020.

2. Hạ tầng kỹ thuật tại các Khu công nghiệp
- Khu công nghiệp có hạ tầng hoàn chỉnh: Khu công nghiệp Bàu Xéo, Khu công nghiệp Hố Nai (giai đoạn 1), khu công nghiệp Sông Mây (giai đoạn 1). Khu công nghiệp Giang Điền đang trong quá trình đầu tư hạ tầng, kêu gọi các dự án đầu tư vào khu công nghiệp.
- Các công trình đầu tư khác:

+ Nguồn cung cấp điện: từ điện lưới quốc gia lắp đặt trạm biến áp công suất 41 MVA cho Khu công nghiệp Hố Nai; trạm biến áp 40 MVA cho Khu công nghiệp Sông Mây; 40 MVA, 63 MVA cho Khu công nghiệp Bàu Xéo .

+ Nguồn cung cấp nước: cung cấp nước ổn định (hiện tại 2.000 m3/ngày cho KCN Hố Nai, 5.000 m3/ngày cho KCN Sông Mây và 20.000 m3/ngày cho KCN Bàu Xéo).

+ Xử lý nước thải: Hiện tại ở cả 03 Khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (XLNTTT), việc xây dựng hệ thống XLNTTT cho đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn về thủ tục, chưa giải tỏa được mặt bằng. Trong khi  03 KCN trên chưa có hệ thống XLNTTT,  với 147 nhà máy đầu tư vào các khu công nghiệp có 111 nhà máy chưa có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, nên 90% lượng nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đang được thải trực tiếp ra môi trường. 
- Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư hạ tầng đến tháng 6/2008 là 15 triệu USD.

3. Thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp

Tính đến quý II/2008 đã có 147 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó 118 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.074 triệu USD, giải quyết việc làm cho gần 51.000 lao động. 
Nhìn chung, để thu hút đầu tư có hiệu quả, các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đã nổ lực trong việc xây dựng hạ tầng, tăng cường đầu tư phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp, năng động nắm bắt thông tin, mở rộng mối quan hệ để giới thiệu đầu tư, và trên hết là phục vụ thật tốt các nhà đầu tư đã có. Đây chính là lực lượng quảng bá tốt nhất, hiệu quả nhất cho các KCN của Trảng Bom. 
Thêm vào đó, một kênh thông tin hiệu quả đến với các nhà đầu tư thông qua chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh tại các nước ngoài. Trong năm qua tỉnh đã có chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Mỹ,... và tiếp tục chú trọng đến các quốc gia tiềm năng, tiếp xúc với các tập đoàn lớn để vừa tăng cường thu hút đầu tư, vừa nâng cao chất lượng dự án thu hút vào các KCN.  
4. Đánh giá tác động môi trường 

Thời gian qua, các khu công nghiệp của Trảng Bom phát triển nhanh đã đem lại những thành tựu to lớn cho huyện. Tuy nhiên, sự phát triển đó đã phát sinh một số vấn đề bất cập giữa kinh tế và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, sự lựa chọn tăng trưởng kinh tế nhanh mà vẫn bảo vệ được môi trường là việc luôn được quan tâm.

Đến nay, cả 3 khu công nghiệp tập trung ở huyện Trảng Bom là KCN Bàu Xéo, Hố Nai và Sông Mây đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó nhiều doanh nghiệp trong các KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải cục bộ đang ngày đêm xả nước thải chưa xử lý ra bên ngoài, gây tác động xấu đến môi trường. 03 KCN nói trên có tổng diện tích gần 1.000 ha, trong đó diện tích đã cho thuê giai đoạn 1 chiếm khoảng 90% và các chủ xây dựng hạ tầng đã đầu tư gần 15 triệu USD xây dựng cơ sở hạ tầng như: điện, thông tin liên lạc, giao thông... nhưng chưa quan tâm đến việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
Đặc biệt, tại KCN Hố Nai tuy đã đi vào hoạt động hơn 10 năm nay và đã có 79 doanh nghiệp đã đi vào sản xuất, nhưng mới chỉ có 14 doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải cục bộ và phân nửa trong số này nước thải xử lý không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại KCN này hàng ngày có hơn 3.000 m3 nước thải chưa đạt tiêu chuẩn thải ra bên ngoài. 
Khu công nghiệp Sông Mây, hiện mới chỉ có 8/32 nhà máy có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, trong 8 nhà máy này thì mới chỉ có 5 nhà máy được Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải cục bộ. 
KCN Bàu Xéo dù đã cho thuê đến 94% diện tích đất, với 07 dự án đầu tư đi vào hoạt động và chỉ có 3/07 dự án có hệ thống xử lý nước thải cục bộ. 
 5. Đánh giá về tình hình phát triển các Khu công nghiệp

a) Kết quả đạt được
- Về công tác quy hoạch, việc hình thành và xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom thời gian qua phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; có tính đến mối quan hệ phát triển liên vùng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngành nghề thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã được chú trọng. 
- Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tập trung được nâng cao. Tỷ lệ đóng góp của các khu công nghiệp vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đạt mức cao (95%). Tỷ lệ xuất khẩu hàng công nghiệp từ 4,5% năm 2000 lên 13,5% vào năm 2007 giá trị xuất khẩu toàn ngành công nghiệp .

- Sự phát triển các Khu công nghiệp làm cho lực lượng lao động ngày một đông đúc, do đó xã hội hóa nhà ở cho công nhân là điều cần thiết. Trảng Bom luôn ủng hộ việc xây dựng mô hình nhà ở cho công nhân đi kèm các nhà máy, khu cụm công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở và các tiện ích công cộng cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động trong các KCN. 

- Trảng Bom đã tận dụng được lợi thế thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng, thị trường để xúc tiến, vận động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Công tác dịch vụ “một cửa, tại chỗ” được thực hiện triệt để. 

- Công tác xúc tiến đầu tư đã được chú trọng, góp phần thu hút các dự án đầu tư có hiệu quả cao vào các KCN của huyện. Một số khu công nghiệp hình hành như Hố Nai, Giang Điền đã định hướng phát triển thành các khu chuyên ngành (khu công nghiệp Hố Nai thể hiện được việc hình thành khu công nghiệp ngành cơ khí, sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ).
b) Những khó khăn và tồn tại
- Việc quy hoạch xử lý hệ thống chất thải chung cho toàn khu công nghiệp được chú trọng, tuy nhiên việc đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy chuẩn về xử lý chất thải chưa được triệt để, công tác kiểm tra thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường chưa thường xuyên dẫn đến nhiều doanh nghiệp vi phạm các quy định về môi trường, phần lớn đều chưa có hệ thống xử lý nước thải nội bộ.
- Việc lấp đầy các khu công nghiệp được xem là mục tiêu hàng đầu, do đó phần lớn các khu công nghiệp thu hút đầu tư đa ngành nghề. Việc quy hoạch phát triển các KCN chưa thực sự hợp lý về ngành nghề, nhiều khu bố trí mang tính tổng hợp, đa ngành, chưa tính tới khả năng thu hút đầu tư và dự báo xu hướng đầu tư từng lĩnh vực, ngành hàng.

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN và giao đất cho các doanh nghiệp KCN, hạn chế thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn.

II.3.2. Tình hình phát triển cụm công nghiệp 
Hiện tại trên địa bàn huyện Trảng Bom có 07 cụm công nghiệp với diện tích 315 ha. Trong đó Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Hố Nai 3 (50ha) đã cơ bản xây dựng xong kết cấu hạ tầng, đến nay số dự án đăng ký đã lắp đầy, Cụm công nghiệp Hưng Thịnh (35ha) và An Viễn (50ha) đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Các Cụm công nghiệp còn lại như: Cụm công nghiệp A - Hố Nai 3, Suối Sao - Hố Nai 3, Thanh Bình, và Sông Thao đang tiến hành quy hoạch.
Nhìn chung, tình hình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay, việc triển khai xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn, do mô hình quản lý cụm công nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, do quy mô cụm công nghiệp nhỏ, chi phí đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tương đối lớn, nên phí sử dụng hạ tầng cũng tương đối cao, rất khó khăn cho việc kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. 
II.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG

II.4.1. Kết quả đạt được
Sự phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Trảng Bom trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu và có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế chung của tỉnh Đồng Nai. Vốn là một huyện thuần nông, nhưng khi tình hình đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai tăng nhanh, huyện đã tập trung phát triển kinh tế theo hướng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp nghiệp hoá, cụ thể:

1. Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp trong thời gian qua đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, trong đó tỷ trọng công nghiệp tăng rất nhanh và chiếm cao trong cơ cấu kinh tế của huyện. Năm 2007, GDP công nghiệp chiếm 71,1% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2001 - 2007 đạt tốc độ bình quân 23,4%/năm, cao hơn bình quân chung toàn Tỉnh (toàn tỉnh tăng bình quân 13,4%/năm).
2. Tốc độ tăng bình quân GTSXCN giai đoạn 2001-2007 đạt 41,1%, cao hơn bình quân chung toàn Tỉnh (19,8%). Năm 2007, tỷ trọng công nghiệp trên địa bàn huyện chiếm 10,1% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Tỉnh. Điều này cho thấy, ngành công nghiệp huyện Trảng Bom có đóng góp đáng kể vào sự phát triển công nghiệp chung toàn Tỉnh.
3. Trong quá trình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đã hình thành các ngành công nghiệp chủ lực đó là: ngành công nghiệp dệt may, giày dép, ngành chế biến nông sản thực phẩm, ngành công nghiệp cơ khí và ngành chế biến gỗ; chiếm tỷ trọng 93% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các ngành công nghiệp chủ lực của Tỉnh, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu toàn Tỉnh.

4. Công nghiệp phát triển thúc đẩy hình thành hệ thống các dịch vụ phục vụ cho phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng kinh tế của huyện được đầu tư một bước. Đến nay, Trảng Bom đã xây dựng và phát triển 04 khu công nghiệp (trong đó có 01 khu mới được phê duyệt) với tổng diện tích 2.000 ha (diện tích dùng cho thuê là 1.333ha). Tính đến ngày 31/08/2008, diện tích đã cho thuê 568 ha, đạt 42,6% tổng diện tích đất dùng cho thuê. 
5. Bên cạnh đó, huyện cũng đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng 03 cụm công nghiệp và tiến hành quy hoạch 04 cụm công nghiệp nhằm bố trí các dự án đầu tư trong nước có quy mô nhỏ và vừa. Hiện tại, Trảng Bom rất quan tâm đến vấn đề chăm lo nhà ở cho công nhân, mô hình nhà ở công nhân luôn đi kèm nhà máy, khu - cụm công nghiệp, đã được chính quyền huyện Trảng Bom quan tâm ủng hộ. Toàn huyện Trảng Bom có khoảng 154 công ty, nhà máy nằm trong các khu công nghiệp thì đã có 4 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân.
6. Ngoài ra, với môi trường đầu tư thông thoáng, đến nay huyện đã thu hút 147 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó 118 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.074 triệu USD, giải quyết việc làm cho gần 51.000 lao động. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không những đã góp phần mở rộng thị trường ngoài nước, nâng cao năng lực xuất khẩu của huyện mà còn thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và các hoạt động dịch vụ khác.
II.4.2. Khó khăn, tồn tại
Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của huyện, công nghiệp Trảng Bom vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục và định hướng phát triển trong thời gian tới:
1. Trong thời gian qua, huyện chủ yếu tập trung phát triển các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động như dệt may, giày dép, chế biến nông sản. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao, giai đoạn 2001-2007 tăng bình quân 41,1%/năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng GDP công nghiệp trên địa bàn huyện chỉ ở mức bình quân 15,74%/năm, điều này cho thấy thời gian qua công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu phát triển những ngành có giá trị gia tăng thấp, mang nặng hình thức gia công.

2. Hiệu quả đầu tư của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện còn thấp so bình quân chung của công nghiệp toàn Tỉnh. Với một số chỉ tiêu khái quát nhất đã được đánh giá cho thấy hiệu quả đầu tư của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2001 - 2007 cho thấy còn nhiều hạn chế. Năm 2007 tỷ lệ VA/GO chỉ đạt 24,3%, thấp hơn bình quân chung của công nghiệp toàn tỉnh, do thu hút đầu tư các ngành giá trị gia tăng thấp. Các chỉ số về năng suất lao động, suất đầu tư đều thấp, chỉ bằng 50% bình quân chung toàn Tỉnh. Lợi nhuận trên vốn năm 2007 chỉ đạt 3,5%, thấp hơn so bình quân chung của công nghiệp toàn tỉnh (toàn tỉnh là 4,76%).

3. Hiện tại, cơ cấu công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 93,8% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện. Điều này cho thấy công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện chưa được chú trọng, việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, các ngành nghề TTCN trên địa bàn huyện nhìn chung chưa phát triển mạnh, sản phẩm công nghiệp địa phương còn hạn chế cả về chủng loại và quy mô.

4. Tình trạng thiếu hụt lao động phổ thông đang là vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Trảng Bom nói riêng. Nguồn nhân lực không những thiếu về số lượng mà cả về chất lượng trước yêu cầu đòi hỏi phát triển các ngành công nghiệp có trình độ công nghệ, kỹ thuật cao. Bên cạnh đó vấn đề đi lại và nơi ở còn nhiều hạn chế đã làm gia tăng áp lực thiếu hụt nguồn cung lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
5. Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển công nghiệp chưa đồng bộ, tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng cho các khu, cụm công nghiệp còn chậm chưa tương xứng với tốc độ phát triển công nghiệp, vệ sinh môi trường, an ninh trật tư, các dịch vụ công cộng như trường học, bệnh xá, khu vui chơi giải trí... triển khai còn chậm.
6. Một vấn đề đáng quan tâm nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay do các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ra chưa kịp thời xử lý, khắc phục, đã làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Đến nay, cả 3 khu công nghiệp (KCN) tập trung ở huyện Trảng Bom là KCN Bàu Xéo, Hố Nai và Sông Mây đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó nhiều doanh nghiệp trong các KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải cục bộ đang ngày đêm xả nước thải chưa xử lý ra bên ngoài, gây tác động xấu đến môi trường.
KẾT LUẬN: Qua phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom cho thấy, thời gian qua ngành công nghiệp phát triển đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện  nói riêng và ngành công nghiệp toàn Tỉnh nói chung. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng rõ ràng là vóc dáng công nghiệp của huyện Trảng Bom đã và đang mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp, tiến vào thời kỳ phát triển mới để hội nhập với nền kinh tế chung của cả nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đó, sự phát triển của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, tồn tại, cần thiết phải có những định hướng, chính sách, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới đảm bảo ngành công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với định hướng chung của toàn Tỉnh, đưa ngành công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục là địa phương có đóng góp quan trọng trong sự phát triển công nghiệp của Toàn tỉnh.
Phần III:
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM ĐẾN NĂM 2015,
CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020
III.1. KHÁI QUÁT QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TRẢNG BOM
Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom được thể hiện tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 21/3/2006 về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” như sau:

III.1.1. Quan điểm

Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Trảng Bom từ nay đến năm 2020 được xác định như sau:

- Khai thác và phát huy triệt để các yếu tố nội lực, đặc biệt là các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, đất đai, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng hiện có; đồng thời tranh thủ các yếu tố ngoại lực, nhất là chính sách ưu tiên và kinh nghiệm thu hút đầu tư của Tỉnh, nhằm đưa kinh tế - xã hội huyện phát triển với tốc độ cao hơn, đảm bảo phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao.

- Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trong đó đặc biệt chú trọng hình thành các khu công nghiệp với các ngành mũi nhọn đang được Tỉnh ưu tiên đầu tư.

- Nhanh chóng phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao, phát triển toàn diện và tạo sự liên kết chặt chẽ với các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ và cải tạo môi trường, cũng cố an ninh - quốc phòng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân.
III.1.2. Mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội

1. Về kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006-2010 là 17,9%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011-2015 là 16,5%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2016-2020 là 11,6%/năm.

- GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2010 là 1.500 USD, năm 2015 là 2.500 USD và năm 2020 là 3.700 USD.

- Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế năm 2010: Công nghiệp - xây dựng chiếm 64%; dịch vụ chiếm 25,1%; nông, lâm nghiệp chiếm 10,9%. Năm 2015: Công nghiệp-xây dựng chiếm 64,8%; dịch vụ chiếm 28,7%; nông, lâm nghiệp chiếm 6,6%. Năm 2020: Công nghiệp - xây dựng chiếm 65%; dịch vụ chiếm 30%; nông, lâm nghiệp chiếm 5%.

- Quản lý và tổ chức tốt nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện. Phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng thu ngân sách địa phương bình quân từ 12 - 14%/năm.
b. Về xã hội và môi trường

- Dân số trung bình năm 2010 là 206.400 người, năm 2015 là 220.700 người, năm 2020 là 235.500 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2010 là 1,2%, năm 2020 là 1,10% - 1,15%.
- Củng cố, duy trì kết quả phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi và kết quả phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành phổ cập bậc Trung học cơ sở đúng độ tuổi, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục bậc Trung học.
- Bảo đảm trên 98% trẻ em được tiêm chủng, 100% số xã có bác sĩ thường xuyên khám và điểu trị bệnh, số cán bộ y tế/vạn dân đạt 10 người năm 2010 và đạt 15 người vào năm 2020. 
- Đến năm 2010 co trên 98% số hộ sử dụng điện, trên 98% số hộ được cấp nước sạch. 

- Phấn đấu đến năm 2010 không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 3% và cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2020. 

- Phấn đấu đến năm 2010 đạt 15 máy điện thoại/100 dân, năm 2020 đạt 20-25 máy điện thoại/100 dân.
III.2. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM ĐẾN NĂM 2015, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020

III.2.1. Quan điểm

Ngành công nghiệp huyện Trảng Bom là một ngành kinh tế chủ lực của địa phương, góp phần làm tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy các ngành nông nghiệp và dịch vụ phát triển. Trên cơ sở quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quan điểm phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom đến năm 2015, có tính đến 2020 như sau:

1. Tiếp tục phát triển công nghiệp huyện Trảng Bom thành một ngành kinh tế chủ đạo, phù hợp với quan điểm phát triển tổng thể kinh tế-xã hội của huyện Trảng Bom đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của Tỉnh để phát triển bền vững và chủ động hội nhập.

2. Phát triển công nghiệp trên cơ sở phát huy tổng hợp nguồn lực của mọi khu vực kinh tế, trong đó động lực phát triển là khu vực dân doanh và đầu tư nước ngoài. Phát huy năng lực hiện có; khai thác tiềm năng các ngành nghề truyền thống của địa phương; nâng cao khả năng cạnh tranh ngành trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Quan tâm phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, tạo sức đột phá và nâng giá trị sản phẩm của toàn bộ ngành công nghiệp, thúc đẩy phát triển một cách chọn lọc các ngành công nghiệp có tiềm năng (cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến). Khuyến khích tu hút đầu tư các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao (công nghệ tự động hoá, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới), giá trị gia tăng lớn, từng bước giảm dần các ngành sử dụng nhiều lao động.
4. Tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp qua việc phát triển đa dạng các loại hình đào tạo và trên cơ sở nhu cầu thực tế. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển công nghiệp và chủ động tham gia vào quá trình phân công lao động khu vực và quốc tế.
5. Phát triển công nghiệp đồng thời đảm bảo thực hiện hài hoà các yêu cầu của phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ với phát triển các ngành kinh tế khác,  bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh, quốc phòng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

III.2.2. Mục tiêu

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình trong nước đã xuất hiện những diễn biến bất lợi cho nền kinh tế như: Năm 2008 lạm phát tăng cao; sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; nhập siêu ở mức cao; thiên tai, dịch bệnh diễn ra liên tiếp đã tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân. 
Bước sang năm 2009, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang tác động ngày càng lớn đối với phát triển kinh tế toàn cầu. Trong điều kiện kinh tế có biến động, cơn bão tài chính trên thế giới chưa qua, thì rủi ro với một nền kinh tế mở cửa vẫn là cao, nhất là tình hình xuất khẩu. Do đó, những năm tới, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn.
Căn cứ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom đến năm 2010 và định hướng đến 2020 và trên cơ sở hiện trạng đầu tư và phát triển công nghiệp giai đoạn 2001 - 2007 trên địa bàn huyện, trong mối quan hệ với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Căn cứ định hướng quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu: công nghiệp cơ khí; công nghiệp phụ trợ; hóa chất; dệt may, giày dép; công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn Tỉnh.

Mục tiêu phát triển công nghiệp huyện Trảng Bom đến năm 2015, có tính đến 2020 như sau:

1. Mục tiêu chung

Phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện thành một ngành kinh tế chủ lực, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao, hiện đại,... góp phần thúc đẩy phát triển Trảng Bom trở thành một huyện công nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về quy mô
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) đến năm 2010 đạt 10.870 tỷ đồng, đến 2015 là 28.109 tỷ đồng và đến năm 2020 là 70.295 tỷ đồng. Đến năm 2015, GTSXCN tăng gấp 2,6 lần năm 2010 và năm 2020 tăng gấp 2,5 lần năm 2015.
b) Về tốc độ
- Dự báo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp:

+ Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân thời kỳ 2006 - 2010 là: 28,4%/năm; trong đó: Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2008 - 2010 là: 19,3%/năm;
+ Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2011 - 2015 là: 21%/năm.
+ Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2016 - 2020 là: 20%/năm.

- Dự báo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế:

+ Công nghiệp khu vực dân doanh: Giai đoạn 2008 - 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 lần lượt tăng: 20,8%; 21,5% và 21,8%.

+ Công nghiệp đầu tư nước ngoài: Giai đoạn 2008 - 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 lần lượt tăng: 19,2%; 21% và 20%.

c) Về cơ cấu
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế:

- Công nghiệp khu vực dân doanh: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 6,5%; 6,6% và 7,1%.

- Công nghiệp đầu tư nước ngoài: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 93,5%; 93,4% và 92,9%.

III.2.3. Định hướng phát triển

Trên cơ sở định hướng phát triển ngành công nghiệp toàn Tỉnh và quan điểm phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom. Định hướng phát triển ngành công nghiệp huyện Trảng Bom đến năm 2015, có tính đến năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu theo hướng nâng cao tỷ trọng các ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám và công nghệ cao. 
2. Ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chế tạo, sinh học, hoá phẩm, vật liệu mới, phát triển công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghiệp chủ yếu..., các ngành công nghiệp sử dụng nhiều vốn.
3. Phát huy năng lực hiện có, khuyến khích phát triển, đầu tư theo chiều sâu các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, giày dép, chế biến gỗ,... trên cơ sở hiện có. Sau năm 2015, không thu hút các dự án đầu tư mới thuộc các ngành sản xuất giày da, may mặc, chế biến gỗ vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. 
4. Trên cơ sở định hướng chung về phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trảng Bom, định hướng ưu tiên tập trung phát triển 05 ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện từ nay đến 2020 theo thứ tự như sau:

a) Ngành công nghiệp cơ khí: Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án ngành cơ khí để đến năm 2020 ngành cơ khí là một trong những ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp của huyện. Phát huy năng lực đầu tư của ngành, tiếp tục khuyến khích phát triển mạnh các doanh nghiệp cơ khí đã đầu tư trên địa bàn. Tập trung sản xuất các sản phẩm cơ khí lắp ráp và chế tạo thiết bị, phụ tùng ô tô (công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, xe máy); cơ khí chế tạo máy móc thiết bị, kết cấu kiện kim loại; cơ khí sửa chữa phương tiện vận tải; xây dựng; sản phẩm cơ khí tiêu dùng.
b) Ngành công nghiệp điện - điện tử: Phát huy năng lực đầu tư của ngành trong thời gian qua. Tăng cường kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp điện - điện tử trên địa bàn huyện để ngành trở thành một ngành công nghiệp chủ lực của huyện, trong đó tập trung vào các dự án sản xuất sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện, linh kiện điện tử (sản phẩm công nghiệp phụ trợ ngành điện - điện tử), sản phẩm điện tử công nghiệp, công nghệ viễn thông, tin học,... 
c) Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm: Phát huy năng lực sẵn có của ngành. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, có tính cạnh tranh cao, có khả năng tham gia các thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần giảm thiểu ô nhiểm môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp chế biến, sản xuất sản phẩm chế biến tinh, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng và xuất khẩu.
d) Ngành công nghệp dệt may, giày dép: Là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các ngành công nghiệp trên địa bàn huyện trong những năm qua, đây cũng là ngành chủ lực của công nghiệp huyện, góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn huyện và tăng trưởng xuất khẩu. Do đó định hướng phát triển của ngành là tập trung đầu tư chiều sâu các doanh nghiệp hiện có để gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm. Đa dạng hoá sản phẩm ngành dệt, may và giày dép để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
e) Ngành công nghiệp chế biến gỗ: Phát huy năng lực sẵn có của ngành để tiếp tục phát triển ngành chế biến hàng mộc và sản xuất đồ gỗ; phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế dân doanh sản xuất sản phẩm truyền thống, đẩy mạnh xuất khẩu.

III.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Căn cứ vào hiện trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua; định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới; quan điểm, định hướng phát triển công nghiệp (các ngành ưu tiên) trên địa bàn huyện,... Trong 9 ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn Tỉnh, định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện đến năm 2015, có tính đến năm 2020 ở phần này sẽ tập trung vào định hướng quy hoạch cho 6 ngành công nghiệp chủ yếu của huyện, gồm:

(1) Ngành công nghiệp cơ khí;

(2) Ngành công nghiệp điện - điện tử;

(3) Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm;

(4) Ngành công nghiệp dệt may, giày dép (chủ yếu may mặc và giày dép);

(5) Ngành công nghiệp chế biến gỗ;

(6) Ngành công nghiệp hoá chất.

Các ngành định hướng phát triển trên là những ngành được xác định ưu tiên phát triển và là những ngành có tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 
Riêng các ngành còn lại như (1) Khai thác tài nguyên khoáng sản (chủ yếu sản xuất VLXD); (2) công nghiệp giấy (chủ yếu sản phẩm từ giấy) và (3) Ngành công nghiệp điện, nước (chủ yếu khai thác và phân phối nước) là 3 nhóm ngành chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện. Sự phát triển của các ngành này không có tác động lớn đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện thời gian tới. Tuy nhiên, đối với những lĩnh vực này tiếp tục khuyến khích phát triển có chọn lọc, đảm bảo hiệu quả và phát triển đảm bảo về môi trường. Các sản phẩm khuyến khích đâu tư tập trung vào sản xuất vật liệu gốm sứ cao cấp, gốm sứ kỹ thuật, vật liệu xây dựng cao cấp, công nghệ hiện đại, vật liệu mới; các sản phẩm từ giấy như sản xuất bao bì giấy kỹ thuật, sản phẩm sạch, trang trí, tiêu dùng.
Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện đến năm 2015, có tính đến năm 2020 như sau:

III.3.1. Ngành công nghiệp cơ khí 

1. Định hướng

Trên cơ sở định hướng Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tình hình thực tế phát triển công nghiệp của huyện, định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn huyện Trảng Bom như sau:

- Ưu tiên tập trung phát triển một số sản phẩm cơ khí trọng điểm như sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy (kể cả lắp ráp và sản xuất linh kiện phụ tùng phục vụ trong nước và xuất khẩu); sản xuất trang thiết bị phục vụ ngành xây dựng và các ngành công nghiệp khác,... 
- Phát triển ngành công nghiệp cơ khí theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm, ngành nghề. Trước mắt, khi chưa có khả năng phát triển sản xuất các thiết bị máy móc hoàn chỉnh, khuyến khích phát triển sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp như dệt, may, giày dép, hoá chất, khai thác và sản xuất VLXD,...
- Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư các nhà đầu tư lớn, các dự án có quy mô lớn để sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Bên cạnh đó tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn nông thôn.

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Trên cơ sở tốc độ đạt được của ngành cơ khí trong thời gian qua và định hướng tập trung phát triển thời gian tới, trong đó phát triển khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 (khu chuyên ngành cơ khí, điện - điện tử) và khu công nghiệp Giang Điền (tập trung thu hút ngành cơ khí, điện - điện tử) dự báo tăng trưởng ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn huyện như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Trảng Bom
	10.870
	28.109
	70.295
	19,3
	28,4
	21
	20

	Ngành Cơ khí
	1.832
	5.819
	19.993
	20,0
	19,3
	26,0
	28,0

	Tỷ trọng (%)
	16,9
	20,7
	28,4
	
	
	
	


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 19,3%/năm, trong đó  giai đoạn 2008 - 2010: 20%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 26%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 28%/năm.

- Về cơ cấu: Với mục tiêu tăng trưởng cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu, dự báo cơ cấu ngành công nghiệp cơ khí đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 16,9% GTSXCN toàn ngành. Năm 2015 chiếm tỷ trọng 20,7% và năm 2020 chiếm tỷ trọng là 28,4%. 

b) Kim ngạch xuất khẩu
Với định hướng tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm cơ khí trong thời gian tới, do đó dự báo tốc độ tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp cơ khí các giai đoạn 2008-2010, 2011-2015, 2016-2020 lần lượt là 22%/năm; 28,3%/năm; 29,1%/năm. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của ngành lần lượt các năm 2010, 2015, 2020 là 9,1%; 10,9%; 16,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Để tăng trưởng sản xuất ngành cơ khí thì xuất khẩu vẫn là mục tiêu trọng tâm.

c) Vốn đầu tư
Đây là ngành có nhu cầu về vố lớn. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2008 - 2020 khoảng 23.666 tỷ đồng, tương đương khoảng 2.151,5 triệu USD (theo giá quy đổi năm 1994) chiếm 31,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom; trong đó nhu cầu cho từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2008 - 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 965 tỷ đồng, tương đương khoảng 87,7 triệu USD, chiếm 18,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom. Bình quân mỗi năm cần 29 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 - 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 4.983 tỷ đồng, tương đương khoảng 453 triệu USD, chiếm 24,8% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom. Bình quân mỗi năm cần 91 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 17.718 tỷ đồng, tương đương khoảng 1.610,7 triệu USD, chiếm 35,3% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom. Đây là giai đoạn nhu cầu vốn nhiều nhất, bình quân mỗi năm cần khoảng 427 triệu USD.

Ngành cơ khí chiếm trên 31,4% tổng số vốn đầu tư vào công nghiệp trên địa bàn huyện, đây là một khối lượng vốn lớn. Do đó, những năm tới việc thu hút đầu tư nước ngoài đối với những dự án ngành cơ khí là hết sức quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.
d) Lao động
Năm 2007, lao động ngành cơ khí trên địa bàn huyện là 8.947 người, chiếm 11,6% lao động công nghiệp toàn huyện. Dự báo thời gian tới, với việc đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí, nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 14.146 người, 35.105 người và 82.662 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2008 - 2010, 2011 -2015 và 2016 - 2020 là 14,6%/năm, 19,9%/năm và 18,7%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 11,8%, 15% và 20,9%.

Do yêu phát triển ngành cơ khí thành ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, do đó nhu cầu về lao động cho ngành cơ khí những năm tới cũng rất lớn. Với thực trạng về nguồn nhân lực trên địa bàn huyện nói riêng và toàn Tỉnh nói chung thì đây là một trong những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ mới có thể đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng lao động cho ngành công nghiệp cơ khí.

e) Dự án thu hút đầu tư
Trong thời gian tới tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:

- Đầu tư phát triển, mở rộng quy mô và phát huy công suất đầu tư các cơ sở hiện có của ngành cơ khí trên địa bàn huyện, nhất là các dự án sản xuất công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, xe máy;
- Các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và phương tiện vận tải khác; sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, sản xuất phụ tùng của các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy.

- Các dự án cơ khí chế tạo sản xuất máy móc thiết thị phục vụ nông nghiệp (máy động lực), xây dựng (máy thi công), dệt may và giày dép (thiết bị, phụ tùng...), công nghiệp hoá chất và các ngành công nghiệp khác;
- Các dự án chế tạo khuôn mẫu, đúc chi tiết, gia công phụ tùng máy công cụ và máy nông nghiệp, gia công áp lực;

- Các dự án sản xuất vật liệu cho sản xuất ô tô, xe máy, chế tạo máy, sản xuất trang thiết bị cấu kiện xây dựng, vật liệu xây dựng,...

- Các sản phẩm cơ khí tiêu dùng.

III.3.2. Ngành công nghiệp điện, điện tử 

1. Định hướng

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp điện - điện tử, đặc biệt là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ các tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

- Phát triển ngành điện - điện tử trên cơ sở phát triển một số nhóm ngành đã có thế mạnh sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như thiết bị điện, vật liệu điện, linh kiện điện tử,... Đồng thời, hỗ trợ tạo điều kiện phát triển một số nhóm ngành phụ trợ đang có nhu cầu phát triển để phục vụ cho công nghiệp sản xuất sản phẩm điện - điện tử; sản phẩm máy móc thiết bị phục vụ các ngành công nghiệp khác như lắp ráp ô tô, xe máy; dệt may, giày dép,...
- Mở rộng và đẩy mạnh thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm ngành điện - điện tử. Xác định thị trường xuất khẩu là thị trường quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử trên địa bàn huyện những năm tới.
2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Với việc tiếp tục phát triển các khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 (Khu chuyên ngành cơ khí, điện - điện tử) và khu công nghiệp Giang Điền (tập trung thu hút ngành cơ khí, điện - điện tử, công nghệ cao), trên cơ sở tiềm năng thu hút đầu tư và sự phát triển của ngành trong thời gian qua và định hướng phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử thành một ngành công nghiệp mũi nhọn của Tỉnh trong thời gian tới, dự báo tăng trưởng ngành cụ thể:

	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Trảng Bom
	10.870
	28.109
	70.295
	19,3
	28,4
	21,0
	20,0

	Ngành Điện, điện tử
	132
	1.385
	7.441
	12,0
	-1,7
	60,0
	40,0

	Tỷ trọng (%)
	1,2
	4,9
	10,6
	
	
	
	


Trong thời gian qua, hàng điện tử và linh kiện máy tính là mặt hàng mũi nhọn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam bởi làn sóng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực điện, điện tử và sản xuất linh kiện máy tính ở Việt Nam tăng mạnh với nhiều dự án đầu tư rất lớn. Nổi lên là dự án đầu tư sản xuất máy in của tập đoàn Canon; đầu tư sản xuất chíp điện tử và linh kiện máy tính của tập đoàn Fujitsu; gần đây là Intel cùng nhiều dự án đầu tư khác của các công ty vệ tinh của những tập đoàn lớn đã có mặt tại Việt Nam. Điều này cho thấy, kêu gọi thu hút đầu tư được các dự án này thì tốc độ tăng của ngành còn có thể đạt mức cao hơn dự kiến. 
Tuy nhiên, đối với những loại dự án này khi có vấn đề về thị trường cạnh tranh, quan hệ cung cầu thay đổi thì có nhiều nguy cơ giảm sút rất nhanh. Hiện đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chính là Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc (các nước này có ngành công nghiệp phụ trợ lớn mạnh, còn Việt Nam vẫn ở xuất phát điểm thấp). Thách thức của doanh nghiệp trong ngành điện - điện tử càng lớn sau khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO, các ưu đãi của Nhà nước không còn, các rào cản kỹ thuật được gỡ bỏ, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. 

Đối với ngành điện - điện tử trên địa bàn huyện, do ảnh hưởng của những khó khăn trên, giai đoạn 2006 - 2010 tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp điện - điện tử giảm bình quân 1,7%/năm. Giai đoạn 2011 - 2020, với xuất phát điểm thấp và chuyển dịch đầu tư do thành phố Biên Hoà không còn quỹ đất cho phát triển công nghiệp, dự báo ngành có tốc độ phát triển cao và ổn định:

- Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là:             -1,7%/năm, trong đó, giai đoạn 2008 - 2010: 12%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 60%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 40%/năm.

+ Dự báo cơ cấu ngành công nghiệp điện - điện tử đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 1,2% GTSXCN toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom. Năm 2015 chiếm tỷ trọng 4,9% và đến năm 2020 chiếm tỷ trọng là 10,6%. 
b) Kim ngạch xuất khẩu
Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt 10,5 triệu USD, chiếm 1,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của công nghiệp trên địa bàn huyện. Với định hướng phát triển ngành, dự báo kim ngạch xuất khẩu đến năm 2010; 2015 và 2020 là 15,5 triệu USD; 177,6 triệu USD và 995,6 triệu USD. 

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2008 - 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 bình quân là 13,8%/năm; 62,9%/năm và 41,2%. Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu của ngành so với toàn huyện năm 2010; 2015 và 2020 chiếm 1,3%; 5,1% và 11,7%.
Sản phẩm chủ yếu là các linh phụ kiện điện cho lắp ráp ô tô, xe máy; vật liệu điện; linh kiện điện tử phục vụ chế tạo máy móc thiết bị điện, điện tử và các máy móc thiết bị phục vụ sả xuất của các ngành công nghiệp khác. Tập trung các thị trường các nước trong khu vực Đài Loan, Hàn Quốc, châu Á và thị trường Mỹ.
c) Vốn đầu tư
Ngành công nghiệp điện - điện tử là ngành đòi hỏi vốn rất lớn, nếu tính toán theo hệ số bình quân chung toàn ngành thì nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2008 - 2020 khoảng 9.184 tỷ đồng (tương đương khoảng 834,9 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 12,2% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom, trong đó:
- Vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2010 khoảng 48 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,3 triệu USD, chiếm 0,9% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom. Nhu cầu bình quân mỗi năm khoảng 1,3 triệu USD.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 1.566 tỷ đồng, tương đương khoảng 142,4 triệu USD, chiếm 7,8% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom. Nhu cầu bình quân mỗi năm khoảng 28,4 triệu USD.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 7.570 tỷ đồng, tương đương khoảng 688,2 triệu USD, chiếm 15,1% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom. Nhu cầu bình quân mỗi năm khoảng 138 triệu USD.

d) Lao động
Năm 2007, lao động ngành điện - điện tử trên địa bàn huyện là 949 người, chiếm 1,2% lao động công nghiệp toàn huyện. Dự báo thời gian tới, nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 1.220 người, 9.996 người và 36.801 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2008 - 2010, 2011 - 2015 và 2016 - 2020 là 8,7%/năm, 52,3%/năm và 29,8%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 1,0%, 4,2% và 9,3%.

Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành thành ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, do đó nhu cầu về lao động cho ngành những năm tới cũng rất lớn, cần có những giải pháp kịp thời để đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho ngành.

e) Dự án thu hút đầu tư
Tiếp tục tập trung đầu tư, phát triển sản xuất các dự án hiện có, thu hút đầu tư mới vào các dự án:
- Các dự án sản xuất công nghiệp phụ trợ ngành điện - điện tử: sản linh kiện điện tử phục vụ lắp ráp các sản phẩm công nghiệp, gia dụng (thiết bị điều khiển điện tử trong các máy móc thiết bị, máy tính, ti vi, màn hình, thiết bị âm thanh, truyền thông...). 

- Các dự án sản xuất máy móc thiết bị điện, vật liệu điện: máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt, bóng đèn điện tử,... Các dự án sản xuất sản phẩm vật liệu điện (dây cáp, dây dẫn, dụng cụ điện chiếu sáng,...) phục vụ sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị công nông nghiệp, ô tô, xe máy và tiêu dùng. 

- Các dự án sản xuất các sản phẩm vật liệu mới khác (vật liệu sản xuất cáp quang, cáp ngầm cao thế, vật liệu điện tử, ...).
- Các dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện tử phục vụ cho các ngành công nghiệp và tiêu dùng;

- Các dự án sản xuất sản phẩm điện tử hoàn chỉnh như các thiết bị tin học, thiết bị điện tử gia dụng kỹ thuật số (máy tính, máy quay, chụp hình, thiết bị vô tuyến viễn thông...). 

- Các dự án sản xuất, gia công phần mềm.
III.3.3. Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm 

1. Định hướng
Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến NSTP trên địa bàn huyện tiếp tục là ngành công nghiệp chủ lực, thế mạnh của huyện, trong thời gian tới cần tập trung:

- Tiếp tục thu hút đầu tư vào các sản phẩm chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chế biến những loại nông sản, thực phẩm có thế mạnh và đang phát triển trên địa bàn Tỉnh nhằm gia tăng giá trị sản phẩm chế biến, nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm.

- Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm xuất khẩu; phát triển công nghiệp chế biến gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn thực phẩm nhằm phát triển bền vững, hiệu quả. Khuyến khích các dự án ít ô nhiễm, sử dụng công nghệ hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chế biến thực phẩm an toàn và môi trường.

- Khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hoá sản phẩm, đầu tư chiều sâu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, đảm bảo hiệu suất cao, chất lượng tốt phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn huyện là một ngành hiện tại có quy mô lớn thứ 2 sau ngành công nghiệp dệt may và giày dép, năm 2007 chiếm khoảng 22,6% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện. Dự báo mục tiêu tăng trưởng của ngành thời gian tới như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Trảng Bom
	10.870
	28.109
	70.295
	19,3
	28,4
	21,0
	20,0

	Ngành Chế biến NSTP
	2.372
	5.176
	10.412
	18,0
	36,7
	16,9
	15,0

	Tỷ trọng (%)
	21,8
	18,4
	14,8
	
	
	
	


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 36,7%/năm, trong đó giai đoạn 2008 - 2010: 18,0%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 16,9%/năm.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 15,0%/năm.

- Mặc dù là ngành có tốc độ tăng trưởng không cao nhưng xuất phát điểm của ngành hiện tạ khá lớn nên ngành vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong các nhóm ngành ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom. Dự báo tỷ trọng của ngành năm 2010, 2015 và năm 2020 có xu hướng giảm về tỷ trọng, lần lượt là 21,8%, 18,4% và 14,8% do định hướng khuyến khích phát triển, tăng nhanh các ngành công nghiệp cơ khí; điện điện tử.
b) Kim ngạch xuất khẩu
Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm tập trung phục vụ phát triển kinh tế trong nước là chính, nhất là lĩnh vực phát triển nông nghiệp. Khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu là rất khó khăn do khả năng cạnh tranh sản phẩm chế biến của nước ta còn rất thấp. Do đó dự báo tốc độ tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm các giai đoạn 2008 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020 lần lượt là 19,9%/năm; 19%/năm; 16%/năm. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của ngành lần lượt các năm 2010, 2015, 2020 là 4,5%; 3,6%; 3,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi,…

c) Vốn đầu tư
- Vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2010 khoảng 1.114 tỷ đồng (tương đương khoảng 101,3 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 21,6% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 3.365 tỷ đồng (tương đương khoảng 305,9 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 16,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 6.282 tỷ đồng (tương đương khoảng 571,1 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 12,5% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2020 khoảng 10.761 tỷ đồng (tương đương khoảng 978,3 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 14,3% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.

d) Lao động
Cuối năm 2007, lao động của ngành là 3.079 người, chiếm 4% lao động công nghiệp toàn huyện. Với mục tiêu phát triển của ngành thời gian tới, dự báo nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 4.629 người, 7.894 người và 10.881 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2008 - 2010, 2011 - 2015 và 2016 - 2020 giảm dần là 14,6%/năm, 11,3%/năm và 6,6%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 giảm dầ, lần lượt là 3,9%, 3,3% và 2,8%.

e) Dự án thu hút đầu tư
- Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất các cơ sở sản xuất hiện có, trong đó tập trung chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; sản phẩm dinh dưỡng cho người và động vật; 

- Các dự án chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao, chế phẩm sinh học (men vi sinh, men thực phẩm) phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu; 
- Các dự án sản xuất đồ hộp thực phẩm như chế biến thịt gia súc, gia cầm, các dự án chế biến rau quả, nước giải khát,… sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước; Các dự án đầu tư công nghệ bảo quản rau, quả tươi đóng gói bao bì phù hợp và rau hoa quả, nước quả chế biến để xuất khẩu.

III.3.4. Ngành công nghiệp dệt may, giày dép 

1. Định hướng
Ngành dệt may, giày dép trên địa bàn là ngành có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 38,3% GTSXCN toàn ngành. Do đó, định hướng phát triển ngành như sau:

- Tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép trên cơ sở phát huy năng lực hiện có của các doanh nghiệp đã đầu tư. Tập trung đầu tư chiều sâu, hiện đại hoá sản xuất để nâng cao năng suất lao động, giảm sử dụng lao động cho sản xuất.
- Phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hóa, nhằm tạo ra bước nhảy vọt về chất và lượng sản phẩm. Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm thời trang cao cấp, sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng chất xám cao.

- Tập trung phát triển mạnh các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, giảm nhập siêu, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm trong ngành. Sản xuất các sản phẩm may mặc và sản xuất giày dép và hàng thời trang khác.

- Không thu hút các dự án ngành dệt, nhuộm; các dự án thuộc da, chế biến da thô; các dự án sử dụng nhiều nước và nguy cơ ô nhiễm cao. Định hướng sau năm 2015, không thu hút các dự án ngành DMG vào đầu tư trên địa bàn huyện.

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN
Ngành công nghiệp dệt, giày dép chiếm tỷ trọng tương đối lớn, do đầu tư và phát triển mạnh của khu vực đầu tư nước ngoài ở giai đoạn trước, giai đoạn 2008-2010 tiếp tục phát huy năng lực để duy trì tăng trưởng, cụ thể:
	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Trảng Bom
	10.870
	28.109
	70.295
	19,3
	28,4
	21,0
	20,0

	Ngành Dệt, may, giày dép
	4.033
	8.842
	17.025
	18,0
	31,7
	17,0
	14,0

	Tỷ trọng (%)
	37,1
	31,5
	24,2
	
	
	
	


Với ưu thế là một ngành mũi nhọn về xuất khẩu, trên cơ sở định hướng phát triển của ngành và vùng, mục tiêu phát triển của ngành như sau:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 31,7%/năm, trong đó giai đoạn 2008 - 2010: 18,0%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 17,0%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 14,0%/năm.

Giai đoạn 2011 - 2020, với quy mô của ngành, và định hướng tập trung ưu tiên phát triển theo chiều sâu, giảm gia công, phát triển mạnh về chất để nâng cao hiệu quả sản phẩm. Ngoài ra với định hướng khuyến khích phát triển mạnh các ngành công nghiệp cơ khí, điện – điện tử, công nghệ cao,… do đó dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ thấp hơn so với giai đoạn 2006-2010.

Với định hướng ưu tiên phát triển về chiều sâu của ngành và phát triển nhanh các ngành công nghiệp mũi nhọn khác, dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm xuống. Tỷ trọng của ngành năm 2010, 2015 và năm 2020 lần lượt là 37,1%, 31,5% và 24,2%.

b) Kim ngạch xuất khẩu
Tốc độ tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp dệt, may, giày dép các giai đoạn 2008 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020 lần lượt là 20,7%/năm; 20,5%/năm; 13,5%/năm. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của ngành lần lượt các năm 2010, 2015, 2020 là 53,6%; 46,7%; 36,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2008 - 2020 ngành công nghiệp dệt may, giày dép trên địa bàn huyện mặc dù giảm về tỷ trọng trong cơ cấu nhưng vẫn là ngành chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất trong các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện.

c) Vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư cả giai đoạn 2008 - 2020 khoảng 16.027 tỷ đồng (tương đương khoảng 1.457 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 21,2% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom, trong đó:
- Vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2010 khoảng 1.736 tỷ đồng, tương đương khoảng 157,8 triệu USD theo giá quy đổi 1994, chiếm 33,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 5.290 tỷ đồng, tương đương khoảng 481 triệu USD, chiếm 26,3% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 9.001 tỷ đồng, tương đương khoảng 818 triệu USD, chiếm 17,9% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.
d) Lao động
Đến cuối năm 2007, lao động ngành dệt may, giày dép trên địa bàn huyện là 41.012 người, chiếm 53,3% lao động công nghiệp toàn huyện, điều này cho thấy Trảng Bom chịu áp lực lớn về nguồn nhân lực cho phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép. Dự báo thời gian tới, nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 61.372 người, 104.925 người và 139.508 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2008 - 2010, 2011 - 2015 và 2016 - 2020 giảm dần là 14,4%/năm, 11,3%/năm và 5,9%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 giảm nhanh, lần lượt là 51,1%, 43,7% và 35,3%.

Cơ cấu lao động của ngành trên địa bàn huyện giảm từ 53,3% năm 2007 xuống 35,3% vào năm 2020, tuy nhiên với nhu cầu lao động của ngành như trên là rất lớn. Do đó, giải pháp về nguồn nhân lực cho phát triển ngành trong thời gian tới cần được quan tâm. 

d) Dự án thu hút đầu tư
- Các dự án mở rộng sản xuất trên quy mô diện tích hiện có của doanh nghiệp để sử dụng có hiệu quả đất đai và đầu tư chiều sâu để giảm sử dụng nhiều lao động;

- Các dự án đầu tư chiều sâu của các doanh nghiệp hiện có để nâng cao năng suất, giảm sử dụng nhiều lao động.

- Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, sản xuất các sản phẩm may mặc, sản xuất giày dép và hàng thời trang khác.
III.3.5. Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ 

1. Định hướng
Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ là ngành chiếm tỷ trọng lớn giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện, là một trong những ngành nghề mang tính truyền thống của địa phương nhưng là ngành thu hút nhiều lao động. Định hướng phát triển ngành trong thời gian tới như sau:

- Tập trung phát huy năng lực chế biến hiện có của ngành, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, đẩy mạnh xuất khẩu. Đẩy mạnh và hỗ trợ phát triển sản xuất chế biến gỗ mỹ nghệ.
- Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất các sản phẩm bàn ghế xuất khẩu và các đồ dùng sinh hoạt khác (giường, tủ, kệ, dụng cụ nhà bếp...).
- Khuyến khích phát triển mạnh các dự án sản xuất, chế biến hàng mộc với công nghệ hiện đại, năng suất cao, sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp. Không khuyến khích phát triển các dự án lớn, sử dụng nhiều lao động, các dự án chế biến thô, gia công.
2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN
Trong những năm tới, ngành tiếp tục phát huy năng lực đã đầu tư để duy trì tăng trưởng, cụ thể:
	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Trảng Bom
	10.870
	28.109
	70.295
	19,3
	28,4
	21,0
	20,0

	Ngành CN Chế biến gỗ
	1.921
	5.631
	12.883
	26,0
	37,0
	24,0
	18,0

	Tỷ trọng (%)
	17,7
	20,0
	18,3
	
	
	
	


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 37,0%/năm, trong đó giai đoạn 2008 - 2010: 26,0%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 24,0%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 18,0%/năm.

- Dự báo tỷ trọng của ngành năm 2010, 2015 và năm 2020 lần lượt là 17,7%, 20% và 18,3%. 
b) Kim ngạch xuất khẩu
Với 80% sản phẩm sản xuất phục vụ xuất khẩu, chủ yếu xuất qua các thị trường Châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật, Singapore, Malaysia... và các nước Châu Âu như Pháp, Đan Mạch, Hà Lan... Dự báo tốc độ tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ các giai đoạn 2008 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020 lần lượt là 28,1%/năm; 26,3%/năm; 19,0%/năm.
Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của ngành lần lượt các năm 2010, 2015, 2020 là 27,7%; 30,5%; 30,0% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.
c) Vốn đầu tư
Với mục tiêu phát triển đến năm 2020 như trên, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2020 khoảng 13.115 tỷ đồng (tương đương khoảng 1.192,3 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chỉ chiếm 17,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom, trong đó:
- Vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2010 khoảng 1.057 tỷ đồng, tương đương khoảng 96,1 triệu USD, chiếm 20,5% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 4.081 tỷ đồng, tương đương khoảng 371 triệu USD, chiếm 20,3% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 7.977 tỷ đồng, tương đương khoảng 725,2 triệu USD, chiếm 15,9% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom.

Nhìn chung nhu cầu vốn cho ngành chế biến gỗ trên địa bàn tương đối lớn, nguồn vốn thực hiện chủ yếu vẫn là nguồn của doanh nghiệp ĐTNN.
d) Lao động
Năm 2007, lao động ngành chế biến gỗ là 16.391 người, chiếm 21,3% lao động công nghiệp của huyện. Với mục tiêu phát triển của ngành thời gian tới, dự báo nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 30.001 người, 68.727 người và 107.752 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2008 - 2010, 2011 - 2015 và 2016 - 2020 là 22,3%/năm, 18,0%/năm và 9,4%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 25,0%, 28,6% và 27,3%.

e) Dự án thu hút đầu tư
- Tiếp tục tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ phát triển các cơ sở hiện có; Khuyến khích sản xuất sản phẩm mộc cao cấp, sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu; 
- Các dự án sản xuất sản phẩm đồ mộc gia dụng phục vụ xuất khẩu (giường, tủ, bàn ghế, kệ, dụng cụ nhà bếp, đồ trang trí nội, ngoại thất...); 
- Các dự án sản xuất trang thiết bị văn phòng (bàn ghế, tủ...); sản phẩm bằng gỗ khác phục vụ trong nước và xuất khẩu (dụng cụ âm nhạc, trang thiết bị trường học...).
III.3.6. Ngành công nghiệp hóa chất, cao su, plastic
1. Định hướng
Căn cứ định hướng phát triển ngành hoá chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến 2020, định hướng phát triển ngành công nghiệp hoá chất trên địa bàn huyện Trảng Bom thời gian tới tập trung:

- Tiếp tục phát huy năng lực đã đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo nghiêm ngặt về vấn đề môi trường.

- Tập trung phát triển các sản phẩm hóa chất có nhu cầu tiêu thụ lớn, bao gồm: dược phẩm, hoá chất phục vụ công nghiệp, sản phẩm nhựa, cao su, hoá mỹ phẩm… nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp trong nước, thay thế nhập khẩu và hướng tới gia tăng kim ngạch xuất khẩu.
- Khuyến khích đầu tư các dự án có quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường.

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Với định hướng trên, mục tiêu cụ thể của ngành như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Trảng Bom
	10.870
	28.109
	70.295
	19,3
	28,4
	21,0
	20,0

	Ngành Hóa chất
	494
	1.130
	2.373
	15,7
	15,4
	18,0
	16,0

	Tỷ trọng (%)
	4,5
	4,0
	3,4
	
	
	
	


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 15,4%, trong đó giai đoạn 2008 - 2010 là: 15,7%/năm.

- Giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân đạt: 18,0%/năm.

- Giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân đạt: 16,0%/năm.

- Cơ cấu của ngành đến 2010 chiếm 4,5%; đến 2015 giảm còn 4,0% và đến năm 2020 còn 3,4%.
b) Kim ngạch xuất khẩu
Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu ngành hoá chất trên địa bàn huyện đạt 26 triệu USD. Dự kiến đến năm 2020 kim ngạch xuất khẩu ngành hoá chất đạt 237 triệu USD.

Tốc độ tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp cao su, plastic các giai đoạn 2008 - 2010, 2006 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020 lần lượt là 17,6%/năm; 35,5%/năm; 20,2%/năm; 17,0%/năm. 
Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu của ngành lần lượt các năm 2010, 2015, 2020 là 3,6%; 3,1%; 2,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.
c) Vốn đầu tư
Vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2020 khoảng 2.568 tỷ đồng, tương đương khoảng 233,4 triệu USD theo giá quy đổi 1994, chiếm 3,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom, trong đó: 

- Vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2010 khoảng 219 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 triệu USD, chiếm 4,2% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom. 
- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 795 tỷ đồng, tương đương khoảng 72,3 triệu USD, chiếm 4,0% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện Trảng Bom. 

- Vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 1.554 tỷ đồng, tương đương khoảng 141,3 triệu USD, chiếm 3,1% vốn đầu tư của toàn ngành
d) Lao động
Năm 2007, lao động ngành hoá chất trên địa bàn huyện là 4.017 người, chiếm 5,2% lao động công nghiệp toàn huyện. Dự báo thời gian tới, với việc đẩy mạnh phát triển ngành, nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 5.693 người, 10.178 người và 14.650 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2008 - 2010, 2011 - 2015 và 2016 - 2020 là 12,3%/năm, 12,3%/năm và 7,6%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 4,7%, 4,2% và 3,7%.

e) Dự án thu hút đầu tư

Trong thời gian tới tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:
- Các dự án sản xuất dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế và công nghệ hiện đại.

- Các dự án đầu tư vào lĩnh vực mỹ phẩm, hương liệu chất lượng cao, phục nhu nhu cầu sản xuất mỹ phẩm.

- Các dự án sản xuất sản phẩm từ cao su như găng tay cao su, ống dẫn cao su trong y tế và công nghiệp chế biến thực phẩm, đệm mút, các chi tiết cao su kỹ thuật phục vụ công nghiệp ôtô, xe máy và các ngành công nghiệp kỹ thuật cao khác. 
- Các dự án sản xuất nhựa và sản phẩm từ nhựa, gồm: hạt nhựa PE, PVC, PP,... phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Phát triển sản xuất các chi tiết, phụ kiện bằng nhựa kỹ thuật cao phục vụ cho công nghiệp điện tử, thiết bị điện, cơ khí chế tạo ô tô, xe máy, đóng tàu và các máy móc thiết bị khác,... để xuất khẩu với quy mô lớn.

III.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM
1. Nhu cầu đất đai cho phát triển công nghiệp

Hiện nay, diện tích đất đai cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung ở các Khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Với 4 khu công nghiệp đã được phê duyệt có tổng diện tích 2.000 ha (có 1.333 ha đất dùng cho thuê), tính đến tháng 12/2007 (lấy mốc cuối năm 2007 cho đồng nhất về thời điểm tính toán), tổng diện tích đất đã cho thuê là 500 ha. Bên cạnh đó, huyện đã quy hoạch 7 cụm công nghiệp với diện 315 ha (diện tích cho thuê khoảng 60% tương đương 200 ha), đã giới thiệu địa điểm cà cho thuê hết 50 ha (thuê 30 ha) cho các nhà đầu tư. 
Như vậy, tổng diện tích đất đã quy hoạch cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020 khoảng 2.315 ha (không tính diện tích của các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu, cụm công nghiệp), trong đó diện tích cho thuê là 1.500 ha và diện tích đã cho thuê khoảng 530 ha. Diện tích còn lại cho phát triển công nghiệp từ nay đến 2020 là 960 ha.
Với mục tiêu phát triển đến 2020 theo quy hoạch này, thì vấn đề cần xác định nhu cầu diện tích đất đai cho phát triển công nghiệp cần bao nhiêu mới đáp ứng được nhu cầu. Có nhiều phương pháp để dự báo, như: xác định dựa trên nhu cầu phát triển các dự án (theo phương pháp thống kê); hoặc dùng các phương pháp nội suy theo vốn đầu tư, theo giá trị gia tăng hoặc giá trị sản xuất công nghiệp… Trong quy hoạch này sử dụng phương pháp nội suy từ giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) để dự báo cho đồng nhất về mục tiêu phát triển công nghiệp và các dự báo khác như vốn, lao động…, cụ thể:

- Diện tích cho thuê đến thời điểm tháng 12/2008 khoảng 530 ha, tuy nhiên, nếu xét về quy mô giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện mang lại đến cuối tháng 12/2007 là 6.402 tỷ đồng. Như vậy, nếu không tính độ trễ của các dự án mới đầu tư thì bình quân 1 ha đất đã cho thuê đạt 12,1 tỷ đồng GTSXCN (6.402 tỷ đồng/530 ha). Với quy mô như hiện nay cho thấy giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích đã cho thuê còn rất thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, toàn tỉnh khoảng 16,8 tỷ đồng/ha (63.539 tỷ đồng/3.783 ha). Điều này cho thấy nhiều doanh nghiệp trên địa bàn mới thuê đất đầu tư, chưa phát huy diện tích đất đã thuê trong phát triển sản xuất.

- Nếu lấy mức bình quân chung hiện nay của 2 khu công nghiệp đã lấp đầy và sản xuất ổn định là Biên Hoà 1 và Biên Hoà 2 là 50 tỷ đồng GTSXCN/1ha đất cho thuê thì với diện tích đã cho thuê như hiện nay có thể sẽ đạt được 1 lượng giá trị sản xuất công nghiệp bằng 4 lần hiện tại của huyện Trảng Bom, tương đương với khoảng trên 25.000 tỷ đồng. Như vậy, quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến 2020 với mục tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp khoảng trên 70.000 tỷ đồng. Nếu lấy mức quy mô 50 tỷ đồng/1 ha thì đến năm 2020 Trảng Bom cần khoảng 1.400 ha diện tích đất cho thuê, trong khi đó hiện nay đã quy hoạch 1.500 ha. Như vậy, với quy hoạch về không gian cho phát triển công nghiệp hiện tại đủ đáp ứng nhu cầu cho phát triển công nghiệp đến 2020 (chưa kể diện tích ngoài khu, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào lĩnh vực cơ khí, điện điện tử, công nghiệp hoá chất, chế biến nông sản,… sẽ có giá trị sản xuất trên 1 ha lớn hơn nhiều).
2. Khu công nghiệp

Xuất phát từ phân tích trên, định hướng về quy hoạch khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 như sau:

- Từ nay đến 2020 không quy hoạch thêm khu, cụm công nghiệp mới. Giữ nguyên diện tích đất đã quy hoạch, gồm:

	STT
	KCN
	Diện tích   (ha)
	Diện tích dùng cho thuê (ha)
	Diện tích đã cho thuê (ha)

	
	
	
	
	Ha
	%

	1
	Hố Nai (gđ 1)
	226
	151
	129
	85,4

	
	Hố Nai (gđ 2)
	271
	150
	-
	-

	2
	Sông Mây (gđ 1)
	250
	178
	132
	74,2

	
	Sông Mây (gđ 2)
	224
	156
	-
	-

	3
	Bàu Xéo
	500
	328
	307
	93,6

	4
	Giang Điền
	529
	370
	-
	-

	Tổng cộng
	2.000
	1.333
	568
	42,6


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ BQL KCN Đồng Nai.

- Tiếp tục thu hút đầu tư để lấp đầy các khu công nghiệp đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng đất đai. Bên cạnh đó, khuyến khích những dự án công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại để đất đai được sử dụng hiệu quả nhất.

- Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đã quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp tục phát triển các khu công nghiệp theo hướng chuyên ngành, nhất là các khu công nghiệp Hố Nai (giai đoạn 2); khu công nghiệp Giang Điền là những khu công nghiệp mang tính chuyên ngành cao, tập trung vào cơ khí, điện – điện tử, các dự án công nghệ cao, vật liệu mới.

- Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý môi trường theo quy định để đáp ứng được yêu cầu về môi trường công nghiệp trên địa bàn huyện và phát triển bền vững. Không thu hút các doanh nghiệp vào khu công nghiệp khi chưa có đàu tư hệ thống xử lý môi trường chung đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Phát triển các khu công nghiệp đồng bộ về hạ tầng trong và ngoài khu như điện nước, thông tin liên lạc,.. với phát triển các khu dịch vụ - đô thị để đảm bảo điều kiện sinh hoạt ăn ở và đi lại cho công nhân.
2. Cụm công nghiệp

Giai đoạn 2008-2020 tiếp tục duy trì 06 cụm công nghiệp đã quy hoạch với diện tích 315 ha (diện tích cho thuê khoảng 60%, tương đương 200 ha), cụ thể như sau:

a) Cụm công nghiệp hiện hữu

- Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Hố Nai 3 (50 ha), đã cơ bản xây dựng xong kết cấu hạ tầng, đến nay số dự án đăng ký đã lắp đầy.

b) Cụm công nghiệp quy hoạch

- Cụm Hưng Thịnh (35 ha), đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết.

- Cụm An Viễn (50 ha) đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết
- Tiếp tục quy hoạch 04 cụm: Cụm công nghiệp A-Hố Nai 3, Suối Sao - Hố Nai 3, Thanh Bình, và Sông Thao.

III.5. TỔNG HỢP DỰ BÁO VỀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ
Trên cơ sở dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2020, tổng hợp dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2020 là 75.435 tỷ đồng, tương đương với 6.858 triệu USD (theo giá quy đổi 1994), chiếm 16,7% tổng nhu cầu vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn. Với nhu cầu vốn đầu tư như vậy thì hệ số ICOR tính theo giá trị sản xuất công nghiệp cho cả giai đoạn 2008 - 2020 là 1,18, cao hơn mức bình quân chung toàn Tỉnh (toàn tỉnh là 1,1), trong đó:

+ Giai đoạn 2008-2010: Nhu cầu vốn đầu tư là 5.157 tỷ đồng, tương đương khoảng 469 triệu USD (bình quân mỗi năm 156 triệu USD), chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn;
+ Giai đoạn 2011-2015: Nhu cầu vốn đầu tư là 20.126 tỷ đồng, tương đương khoảng 1.830 triệu USD (bình quân mỗi năm 366 triệu USD), chiếm 14,9% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn;
+ Giai đoạn 2016-2020: Nhu cầu vốn đầu tư là 50.152 tỷ đồng, tương đương khoảng 4.559 triệu USD (bình quân mỗi năm 912 triệu USD), chiếm 18,0% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn.

- Nguồn vốn đầu tư dự báo vẫn là nguồn thu hút đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng chính. Hiện nay, vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu cũng là đầu tư nước ngoài chiếm đến 95,2%, trong nước chỉ chiếm 4,8%. Do đó, dự báo cơ cấu nguồn vốn này đến năm 2020 là 90% vốn thu hút đầu tư nước ngoài và 10% là vốn đầu tư trong nước. 

Với nhu cầu nguồn vốn cho phát triển công nghiệp của huyện trong thời gian tới là rất lớn, trong đó nguồn vốn đầu tư nước ngoài là chính, do đó cần tập trung các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia (TNT) có tiềm lực vốn lớn, công nghệ hiện đại vào đầu tư. 

III.6. TỔNG HỢP DỰ BÁO NHU CẦU VỀ LAO ĐỘNG

Trên cơ sở tổng hợp dự báo nhu cầu về lao động cho phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2020, dự báo nhu cầu lao động cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

- Năm 2007, lao động công nghiệp trên địa bàn huyện là 76.995 người, chiếm 18,9% lao động công nghiệp toàn Tỉnh. 

- Giai đoạn 2008 - 2010 các ngành nghề thu hút nhiều lao động vẫn tiếp tục phát triển do mới đầu tư phát huy năng lực và hiện tại tiếp tục đầu tư theo vốn đã đăng ký, dự báo đến năm 2010 lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là 120.000 người, tăng thêm 75.028 người so năm 2005, chiếm 20,17% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2008-2010 là 15,9%/năm.

- Giai đoạn 2011 - 2015, bước đầu phát triển mạnh các ngành công nghệ hiện đại, các ngành nghề sử dụng nhiều vốn, dự báo đến năm 2015, lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là 240.000 người, tăng thêm 120.000 người so năm 2010, chiếm 25,26% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2011-2015 là 14,9%/năm.

- Giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục duy trì phát triển mạnh các ngành công nghệ hiện đại, công nghệ, các ngành nghề sử dụng nhiều vốn, dự báo đến năm 2020, lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là 395.000 người, tăng thêm 155.000 người so năm 2015, chiếm 28,21% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 là 10,5%/năm.
- Dự báo đến năm 2020, lao động công nghiệp trên địa bàn huyện là 395.000 người, chiếm 28,21% lao động công nghiệp toàn Tỉnh, cụ thể:
	Danh mục
	Lao động (người)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	CN toàn Tỉnh
	595.000
	950.000
	1.400.000
	13,5
	13
	10
	8

	Huyện Trảng Bom
	120.000
	240.000
	395.000
	15,9
	21,7
	14,9
	10,5

	- Ngoài quốc doanh
	10.448
	16.827
	24.725
	8,0
	5,0
	10,0
	8,0

	- Đầu tư nước ngoài
	109.552
	223.173
	370.275
	16,8
	24,0
	15,0
	11,0

	Cơ cấu so Tỉnh (%)
	20,17
	25,26
	28,21
	
	
	
	


Qua phân tích trên cho thấy nhu cầu về lao động công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới là rất lớn, đây là một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện. Để đáp ứng được nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện, bên cạnh sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, vai trò của các doanh nghiệp trong việc tạo việc làm, thu nhập thoả đáng cho người lao động, cũng như các điều kiện về phúc lợi, đời sống tinh thần mang tính quyết định.

Phần IV:

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

IV.1. NHỮNG CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP
1. Giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2008-2020 khoảng 75.435 tỷ đồng, chiếm 16,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp Đồng Nai. Đây là nguồn vốn lớn, đòi hỏi phải tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước, trong đó chủ yếu vẫn là nguồn vốn thu hút từ đầu tư nước ngoài là chính. 

Để đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp, ngoài việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch hóa cơ chế, chính sách... cần tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn, cụ thể:

a) Đổi mới công tác vận động, xúc tiến đầu tư, trong đó coi trọng công tác vận động, xúc tiến đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như ngành cơ khí, điện - điện tử, chế biến nông sản, dệt may, giày dép; Tăng cường phối hợp trong công tác thu hút đầu tư; Tập trung thu hút các tập đoàn lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ và thương hiệu.

b) Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền, phát hành các ấn phẩm giới thiệu hình ảnh của huyện, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư để phục vụ cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hỗ trợ các Công ty kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư, chính sách hỗ trợ quan tâm, tạo điều kiện cho các Công ty kinh doanh hạ tầng tham gia Đoàn xúc tiến đầu tư của Tỉnh tổ chức (có hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách cho từng chuyến đi).

c) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất. Với năng lực sản xuất các ngành công nghiệp trên địa bàn huyện hiện nay là rất lớn do mới đầu tư, chưa phát huy được công suất sản xuất. Bên cạnh đó, một số dự án mới chỉ thực hiện một phần vốn đăng ký hoặc đang có chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo sau khi đã phát huy hết công suất đầu tư. Do đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vốn (nuôi dưỡng các dự án), nâng cao năng lực sản xuất là một trong những giải pháp quan trọng để công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. 

d) Thực hiện được tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong đó cần ưu tiên tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp về các chế độ chính sách (thuê đất, thuế, xuất nhập khẩu...), về nguồn nhân lực. Hỗ trợ các điều kiện về cơ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc...), đất đai mở rộng sản xuất, xây dựng nhà ở công nhân và các vấn đề có liên quan như đưa rước công nhân, đào tạo nguồn nhân lực, nhà ở và các phúc lợi xã hội khác.
e) Hiện tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom đã được đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Vấn đề cần quan tâm hiện nay là tập trung đầu tư các hệ thống xử lý nước thải tập trung, hiện cả 03 KCN đang hoạt động đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các điều kiện về kỹ thuật hạ tầng khác như điện, nước, thông tin liên lạc được cung cấp đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp hiện đại, việc tiếp tục hoàn thiện vai trò của phát triển các kết cấu hạ tầng kỹ thuật về giao thông, hạ tầng thông tin liên lạc,…là cần thiết.
f) Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp đã quy hoạch, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Đối với các cụm công nghiệp tập trung công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh các cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu về mặt bằng đất đai cho các doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ về đầu tư hạ tầng đối với các cụm công nghiệp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm bớt chi phí đầu tư.
g) Tiếp tục thực hiện tốt và tăng cường cải tiến thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư, vì đây là 1 trong những nguyên nhân thành công trong thu hút đầu tư của Trảng Bom nói riêng và Đồng Nai nói chung trong thời gian qua. Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách để tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng cơ chế chính sách đặc thù phát huy được lợi thế và vai trò của địa bàn.  

2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Hiện tại, nguồn nhân lực là một trong những khó khăn lớn trong phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện, nhất là ngành dệt may, giày dép; chế biến gỗ. Nguồn nhân lực không những thiếu lớn về số lượng mà cả về chất lượng. Đây không những là khó khăn cho phát triển công nghiệp trong hiện tại, mà ngày càng khó khăn cho tương lai khi Trảng Bom là địa bàn đang phát triển mạnh về công nghiệp, trong đó định hướng vào ngành kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại, sử dụng nhiều chất xám. Do đó giải pháp về nguồn nhân lực cho phát triển ngành công nghiệp đóng một vai trò quan trọng hàng đầu. Để đạt được mục tiêu quy hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực được coi là ưu tiên tập trung theo hướng sau:

a) Trong giai đoạn có những biến động lớn về lao động giữa các doanh nghiệp, giữa các địa phương trong tỉnh, giữa các vùng miền,… cần tập trung các giải pháp để giữ ổn định nguồn nhân lực hiện có. Do đó giải pháp quan trong đó là quan tâm đến đời sống người lao động, cả về vật chất và tinh thần. Đối với giải pháp này, ngoài vai trò hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương về chính đất đai, nhà ở công nhân, phương tiện đi lại, các dịch vụ phục vụ người lao động trong các KCN,… bản thân các doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc duy trì, thu hút nguồn nhân lực bằng chính những chính sách của riêng mình, doanh nghiệp biết kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động, tạo điều kiện tốt về moi trường làm việc, nhu cầu vật chất và tinh thần,… thì người lao động sẽ gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp.

b) Nhu cầu về lao động đối với các doanh nghiệp hiện tại là rất lớn, nguồn lao động của địa phương nói riêng và trên địa bàn Tỉnh nói chung không thể đáp ứng yêu cầu, do đó tạo nguồn cung lao động cho ngành công nghiệp là giải pháp quyết định đến việc hình thành lực lượng lao động cho những năm tới. Để thực hiện được vấn đề này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực từ trung ương đến địa phương với các doanh nghiệp, có sự liên kết hỗ trợ về nguồn nhân lực giữa các địa phương trong cả nước, tạo điều kiện chuyển dịch về lao động giữa các địa phương trong và ngoài Tỉnh. Cần nghiên cứu hình thành chương trình hợp tác, liên kết về lao động giữa các địa phương, cơ quan đào tạo và doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực phục vụ phát triển, xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ lao động ngoại tỉnh về làm việc tại Đồng Nai,… Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thu hút, tạo thêm lực lao động mới cho ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố nói riêng và toàn Tinh nói chung. 

c) Khuyến khích và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để nâng cao năng suất, giảm nhu cầu sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Tăng cường xã hội hoá, đa dạng hoá các hình thức sở hữu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề; đổi mới nội dung và công nghệ giáo dục, đào tạo phù hợp với xu thế hiện đại của thế giới; tăng đầu tư của nhà nước theo hướng đầu tư có trọng điểm nhằm xây dựng các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo có uy tín trong nước, khu vực và thế giới; tạo được mối liên hệ mật thiết giữa đào tạo lý thuyết và thực hành nghề nghiệp, giữa đào tạo chuyên môn kỹ thuật với nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tạo mọi điều kiện để phát triển, hợp tác với nhiều cơ sở dạy nghề nhằm cung cấp lực lượng công nhân lao động lành nghề đáp ứng yêu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn. 
d) Về phía Doanh nghiệp, cần xây dựng chiến lược đào tạo lao động trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh, xác định nhân tố con người là hết sức quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp giai đoạn mới. Lao động phải đảm bảo cả 2 mặt chất lượng và số lượng, có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường. Từng doanh nghiệp phải có chiến lược đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động, sử dụng thành thạo công nghệ mới, làm ra sản phẩm chất lượng cao, cạnh tranh thắng cuộc, có chỗ đứng vững vàng trên thị trường nhiều nước, kể cả thị trường ‘‘khó tính’’ như Nhật Bản, Hoa Kỳ.

e) Đối với những chính sách hỗ trợ cụ thể về nguồn nhân lực hiện tại, cần tập trung tuyên truyền và triển khai đến các doanh nghiệp biết để tham gia thông qua các chương trình của Tỉnh, như: Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ được thực hiện tại Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai; Chương trình đạo tạo nghề theo chính sách khuyến công hàng năm; Các chương trình đạo tạo nghề lồng ghép khác hàng năm;…
f) Hoàn thiện các chính sách liên quan đến thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt là các chính sách như: khuyến khích người lao động tham gia vào đào tạo chuyên môn kỹ thuật; phát triển và điều chỉnh thị trường lao động (phát triển hệ thống cung ứng, tư vấn việc làm; chính sách tác động lên cung - cầu và quan hệ cung - cầu lao động, chính sách di chuyển lao động trên thị trường lao động...), tiền lương và tiền công đối với hệ thống những người làm công tác đào tạo, dạy nghề và lao động chuyên môn kỹ thuật cao, ưu tiên đối với học sinh học các nghề tuy nền kinh tế có nhu cầu nhưng khó thu hút học sinh (nghề kém hấp dẫn, nghề nặng nhọc, độc hại...)
3. Giải pháp về thị trường 

a) Đối với thị trường trong nước

Năm 2007, doanh thu tiêu thụ thị trường trong nước của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom chiếm gần 40% tổng doanh thu tiêu thụ toàn ngành. Điều này cho thấy thị trường trong nước đóng một vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom. Nằm ở khu vực Đông Nam bộ, thị trường TP HCM và các tỉnh trong Vùng là thị trường tiêu thụ lớn các loại hàng hóa tiêu dùng, nông sản thực phẩm,... Do vậy, để khai thác tối đa thị trường tiềm năng trong nước, giải pháp về thị trường cần tập trung:

- Doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nội địa, khẳng định vị trí của mình trên thị trường nội địa. Liên kết hợp tác và hỗ trợ chặt chẽ giữa chính quyền thông qua công tác xúc tiến thương mại, với nhà sản xuất, với kênh phân phối và người tiêu dùng. Phát triển thị trường nội địa sẽ góp phần hạn chế nhập siêu, vừa góp phần vào chủ trương kiềm chế lạm phát vừa giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.Top of Form
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- Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, về phía Địa phương, trên cơ sở chương trình xúc tiến thương mại chung, cần đẩy mạnh việc hỗ trợ, quảng bá cho các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức tham gia hội chợ triển lãm trong nước theo từng chuyên ngành, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước.

- Tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm sản xuất, nhất là các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất và lắp ráp trong nước; các sản phẩm ngành chế biến thức ăn giá súc, gia cầm, sản xuất hàng tiêu dùng.
b) Đối với thị trường nước ngoài
Hiện nay kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng hơn 60% doanh thu ngành công nghiệp, do đó xác định thị trường xuất khẩu là thị trường quan trọng trong việc phát triển nhanh ngành công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Do đó, để phát triển mạnh trong thời gian tới thì thị trường xuất khẩu của ngành công nghiệp vẫn là thị trường mục tiêu mà ngành công nghiệp trên địa bàn huyện phải hướng tới. Do vậy, giải pháp về thị trường xuất khẩu cần tập trung:
- Về phía Nhà nước: 
+ Cung cấp thông tin thường xuyên về thị trường trong và ngoài nước thông qua các phương tiện thông tin. Tăng cường hỗ trợ môi trường pháp lý cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Có biện pháp cung cấp thông tin thị trường để doanh nghiệp hoạch định chiến lược thị trường cho các sản phẩm.

+ Tích cực tìm kiếm thị trường qua việc mở rộng quan hệ hợp tác thông qua công tác đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ.
+ Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội nhằm cung cấp thông tin, thống nhất thực hiện các chiến lược phát triển sản xuất, liên kết trong kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu.

+ Đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện được ưu tiên đăng ký chương trình xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành được hỗ trợ một phần kinh phí. Nguồn và mức kinh phí hỗ trợ này được thực hiện thông qua chương trình xúc tiến thương mại của Tỉnh hàng năm. Đối với các hội chợ, triển lãm do ngành Công Thương và các ngành khác chủ trì, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hàng phù hợp với chương trình, ngân sách hỗ trợ 100% chi phí. Các hỗ trợ đối với các doanh nghiệp được thực hiện theo chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của Tỉnh và theo đúng những quy định của chính phủ tại Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010.

- Về phía các doanh nghiệp:

+ Giải pháp thị trường xuất khẩu là một trong những giải pháp quan trọng để giúp các doanh nghiệp phát triển nhanh, khi thị trường trong nước sức mua còn thấp. Sự hỗ trợ của nhà nước không thể thay thế vai trò chủ động của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Để thực hiện giải pháp này, các doanh nghiệp cần tăng cường công tác nghiên cứu thị trường thế giới, vận dụng linh hoạt các hình thức thông tin, quảng cáo, Web, Internet... để giới thiệu sản phẩm của mình với thị trường thế giới. Chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ xúc tiến thương mại giỏi, am hiểu kinh doanh quốc tế và giao dịch thương mại, để có thể thâm nhập thị trường thế giới.
+ Tiếp tục khai thác thị trường truyền thống của ngành, bên cạnh đó cần đẩy mạnh khai thác các thị trường mới để đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu ngành. Tận dụng khả năng về thị trường, thương hiệu… của các công ty, tập đoàn đa quốc gia để đưa sản phẩm ngành công nghiệp tham gia và thị trường tiêu thụ toàn cầu, nhất là các sản phẩm ngành dệt, cơ khí, điện - điện tử. 
4. Giải pháp phát triển khoa học công nghệ

Các giải pháp khoa học - công nghệ tập trung vào việc khuyến khích chuyển giao, đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến phục vụ phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghệ được chuyển giao từ các nước có ngành công nghiệp phát triển hoặc các tập đoàn sản xuất nổi tiếng thế giới, ưu tiên công nghệ EU, Mỹ, Nhật Bản và tập trung vào các ngành mũi nhọn như cơ khí chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử,... để đảm bảo phát triển bền vững. 
Hiện nay, trình độ công nghệ của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện nhìn chung đạt mức trung bình tiên tiến, tuy niên thấp hơn so bình quân chung toàn Tỉnh. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, để đảm bảo sự tồn tại và nâng cao khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp phải cải tiến, nâng cấp công nghệ. Một số giải pháp về phát triển khoa học - công nghệ trên địa bàn huyện cần tập trung:

a) Về phía doanh nghiệp

- Xác định mục tiêu đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ mới phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và phù hợp với xu hướng thế giới. Chú trọng đầu tư công nghệ theo hướng hiện đại hoá, tự động hoá quy trình sản xuất, sử dụng công nghệ khép kín, đảm bảo tốt hơn môi trường quản lý, giảm tiêu hao năng lượng vật tư, sử dụng ít lao động.

- Tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ thông qua các kênh vốn, như: Cổ phần hoá để thu hút vống thông qua thị trường chứng khoán; thuê tài chính; vay tín dụng ngân hàng thương mại và các nguồn vốn huy động khác. Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về đổi mới công nghệ và tiếp thu công nghệ mới.

- Khuyến khích cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học - công nghệ, xây dựng kinh phí cho nghiên cứu khoa học, không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao.
- Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và tiếp thu công nghệ sản xuất mới.

b) Về phía Nhà nước

- Nhà nước tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về khoa học - công nghệ. Tổ chức thức hiện tốt Luật Chuyển giao công nghệ số 80/QH11 ngày 29/11/2006; đưa công tác thẩm định công nghệ vào nề nếp, đảm bảo quyền lợi của bên bán công nghệ và các doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ.
- Hỗ trợ cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị cho các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, sản xuất những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Tiếp tục phối hợp và liên kết chặt chẽ với các Trường đại học, Viện nghiên cứu, các nhà sản xuất thiết bị... thực hiện hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, tổ chức các hội thảo về công nghệ, thiết bị... cho các doanh nghiệp đầu tư lựa chọn phù hợp.

- Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập (nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá, giải pháp hữu ích và sáng chế, xây dựng thương mại điện tử theo mô hình B2C, xây dựng Website...) theo quy định tại chương trình số 8395/CTr-HTQT và số 8396/CTr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh.
- Đối với những ngành công nghiệp mũi nhọn, ngoài những chính sách hiện hành, cần tiếp tục hỗ trợ theo hướng cho vay không lãi suất từ Quỹ khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ để các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp mũi nhọn thực hiện dự án hoàn thiện công nghệ (sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, quy trình mới...). Mức cho vay không quá 50% tổng kinh phí của dự án.

- Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 được ưu tiên hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến, ưu tiên nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tư vấn, như: Tư vấn cho doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới; đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ; tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất,... theo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ được thực hiện tại Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Các doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ khuyến công theo quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, được ưu tiên hỗ trợ kinh phí liên quan đến các hoạt động khoa học - công nghệ, như: Chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật... với mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN, ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp về Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

5. Giải pháp về môi trường
Phát triển công nghiệp đi đôi với việc bảo vệ môi trường là một trong những yêu cầu vô cùng cấp bách hiện nay. Việc bảo vệ môi trường để phát triển bền vững có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trên cơ sở đó, Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường, nhất là những quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp đã được ban hành. Các ngành công nghiệp trong quá trình sản xuất đã thải ra các chất thải rắn, chất thải lỏng, khí và các loại tạp âm... cần phải được xử lý theo đúng quy định. Vì vậy, giải pháp về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:
a) Thu hút đầu tư có lựa chọn những dự án, ngành nghề ít gây ô nhiễm, công nghệ và trang thiết bị sản xuất hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Lựa chọn đầu tư công nghệ và trang thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại, tiến tiến theo hướng tự động hoá nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khoẻ người lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
b) Tập trung đầu tư hệ thống xử lý môi trường hoàn thiện và đồng bộ đối với doanh nghiệp và đối với các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, đảm bảo các khu công nghiệp phải hoàn chỉnh hệ thống xử lý môi trường tập trung, chất thải phải đạt tiêu chuẩn quy định khi thải vào môi trường tự nhiên. Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp, bảo đảm 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đến 2010.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện. Phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan đến quản lý về môi trường để kiểm tra, giám sát chặt chẽ những hoạt động gây ô nhiễm của doanh nghiệp. Xử lý nhiêm minh các hành vi vi phạm về môi trường của các doanh nghiệp. 
d) Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3678/UBND-KT ngày 14/5/2008 về việc xem xét cấp phép đối với 1 số loại hình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

e) Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường nhất là những quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp đã được ban hành. Tuy nhiên, thực tiễn về công tác quản lý môi trường thời gian qua cho thấy những hạn chế nhất định trong hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường…, do đó cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế, điều chỉnh kịp thời và có hiệu quả các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh và cả nước. Xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.

6. Giải pháp tăng cường quản lý ngành công nghiệp

Việc tăng cường hiệu quả quản lý và hiệu lực của Nhà nước đóng một vai trò hết sức cần thiết trong quá trình phát triển công nghiệp, giúp ngành công nghiệp thành phố phát triển đúng định hướng. Việc tăng cường sự quản lý Nhà nước thực hiện thông qua một số vấn đề sau:

a) Tăng cường công tác tổ chức triển khai quy hoạch ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thực hiện quy hoạch. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý sau giấy phép đầu tư đối với các thành phần kinh tế. 

b) Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý ngành, tăng hiệu quả trong đánh giá chính sách, xây dựng định hướng phát triển, tránh lãng phí nguồn nhân lực và vật lực.
c) Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính. Cải cách hành chính nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm các cấp các ngành trong giải quyết và xử lý công việc. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ công chức, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn  chức danh.
d) Thường xuyên tổ chức nâng cao trình độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp cho bộ máy làm công tác quản lý chuyên ngành công nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp xã, để cập nhật, bổ sung các kiến thức mới, nhằm quản lý tốt hơn ngành công nghiệp, cũng như vận dụng kiến thức mới trong công tác phát triển công nghiệp.
e) Tham mưu về công tác quản lý nhà nước về công nghiệp cho UBND tỉnh hiện nay liên quan đến nhiều ngành, địa phương. Do vậy, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị có liên quan, giữa tỉnh và huyện… để công tác quản lý nhà nước về công nghiệp ngày càng được tăng cường và nâng cao hiệu lực trong việc phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung một cách bền vững.

IV.2. KIẾN NGHỊ

1. Tập trung hoàn thiện thể chế và phương thức điều hành ở tầm vĩ mô, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế để tạo động lực lớn cho cơ sở. Tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, xoá bỏ những quy định phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế và không phù hợp kinh tế thị trường. Xây dựng khung khổ pháp luật cạnh tranh, trước hết là các luật cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, luật chống phá giá, luật về các ngành độc quyền tự nhiên. 
2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu. Thể chế hóa việc tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và chính quyền điạ phương; quy định trách nhiệm thực hiện các cam kết và thời hạn giải quyết. Hình thành nhóm tư vấn chính sách, bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý nhà nước, đại diện doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế,...
3. Hoàn thiện môi trường đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với diễn biến thị trường tiêu thụ. Tiếp tục rà soát, loại bỏ các rào cản đối với doanh nghiệp về các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp hoặc Nhà nước không cấm. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư có chọn lọc, có thể  theo những ngành có ưu thế của nước đầu tư và các công ty xuyên quốc gia. Thành lập quỹ xúc tiến đầu tư ở các cơ quan cấp phép đầu tư, mở văn phòng xúc tiến đầu tư.
4. Phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng, tăng cường cạnh tranh trên thị trường tài chính, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn dài hạn. Tăng nguồn vốn cho vay trung và dài hạn. Điều chỉnh đối tượng và mục đích cho vay, ưu tiên cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, đổi mới thiết bị sản xuất hàng xuất khẩu. Hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính, tín dụng và đầu tư phục vụ xuất khẩu. Tăng cường năng lực và vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước về điều tiết sự thay đổi tỉ giá hợp lý sao cho vừa thu hút được vốn nước ngoài, vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hướng tới khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu phục vụ cho việc tăng trưởng kinh tế và vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức hợp lý. 

5. Hoàn thiện các chính sách liên quan đến thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt là các chính sách như: khuyến khích người lao động tham gia vào đào tạo chuyên môn kỹ thuật; phát triển và điều chỉnh thị trường lao động (phát triển hệ thống cung ứng, tư vấn việc làm; chính sách tác động lên cung - cầu và quan hệ cung - cầu lao động, chính sách di chuyển lao động trên thị trường lao động...), tiền lương và tiền công đối với hệ thống những người làm công tác đào tạo, dạy nghề và lao động chuyên môn kỹ thuật cao, ưu tiên đối với học sinh học các nghề tuy nền kinh tế có nhu cầu nhưng khó thu hút học sinh (nghề kém hấp dẫn, nghề nặng nhọc, độc hại...).

Phần V:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Sở Công Thương: Là đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch triển khai hàng năm về hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo các chương trình, đề án của Ngành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn các nhà đầu tư về hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện. Nghiên cứu rà soát, điều chỉnh ngành nghề đầu tư theo định hướng quy hoạch. Tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ về đầu tư đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp, chính sách phát triển công nghiệp trong cụm công nghiệp.
3. Ban quản lý các Khu công nghiệp: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện việc thu hút đầu tư và theo dõi, kiểm tra thực hiện dự án đúng ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện đối với các hoạt động về phát triển khoa học công nghệ.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan, xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ và cân đối nguồn vốn thực hiện hỗ trợ theo các chương trình phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường; Cảnh sát môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường dự án; theo dõi, kiểm tra, giám sát các dự án đảm bảo các quy định về môi trường.

8. UBND huyện Trảng Bom: Cụ thể hoá Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng, các doanh nghiệp ngành công nghiệp để có định hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với Quy hoạch. Tham gia phối hợp với Sở Công Thương, các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy hoạch được phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
KẾT LUẬN

Công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom đang là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế huyện, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế của Trảng Bom nhanh. Trong quá trình phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, ngành công nghiệp trên địa bàn huyện chịu tác động lớn bởi những thời cơ và thách thức, để ngành công nghiệp Trảng Bom tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, việc xây dựng định hướng quy hoạch cho từng giai đoạn là rất cần thiết. 

Quy hoạch ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom được đánh giá một cách khá toàn diện; từ đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp đến những khó khăn, thuận lợi trong phát triển công nghiệp, những tác động, ảnh hưởng và đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp trong thời gian qua, trong đó có tập trung vào phân tích đánh giá hiện trạng các ngành công nghiệp chủ yếu.

Trên cơ sở đánh giá trên, các mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp được căn cứ vào chiến lược phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai, quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của Trảng Bom,... và trong mối quan hệ phát triển công nghiệp toàn Tỉnh. Định hướng chiến lược đã tập trung vào nâng cao chất lượng phát triển ngành công nghiệp, khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh, chuyển dịch cơ cấu nội tại ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao. Từng bước giảm dần các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động.

Với thời gian thực hiện việc và những hạn chế về thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu trên địa bàn, do đó quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom không tránh khỏi những thiếu sót. Hy vọng rằng, với việc tiếp tục chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của các Ban ngành từ trung ương đến địa phương, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch có hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Trảng Bom ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của công nghiệp toàn Tỉnh./.

PHẦN PHỤ LỤC
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